
CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME PHỔ YÊN  
******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

 CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH LÁT NỀN 

Địa điểm: Phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, năm 2026 



cOwc rY co PHAN pRrnrp PHo
* >t * ** >F *** * >F*)k ** *** **

,/\:
BAO CAO DE XUAT

CAp CTAyPHEP vrOI TRTIOI{G
cuA NHA vrAy sAN xuAr GACH rAr xrx

Dia tli6m: Phudng Trung Thirnh, ,irh ,nai Nguy6n

,4r{u,tp %rro ghdn

CHU CO SO)SO - rv
pnrrvrrc PHo vnx W

Thdi I'{guy€n, ndm 2026



1 

MỤC LỤC 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................................... 3 

DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................. 4 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ............................................................ 6 

1.1. Tên chủ cơ sở ............................................................................................................. 6 

Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên ..................................................................................... 6 

1.2. Tên cơ sở ................................................................................................................... 6 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở ................................................. 8 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở ....................................................................................... 16 

1.5.  Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ 

môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp/cấp lại giấy phép môi trường: Không

 ....................................................................................................................................... 22 

1.6.  Các thông tin khác liên quan đến cơ sở ................................................................. 22 

CHƯƠNG II. ................................................................................................................. 28 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI ............... 28 

CỦA MÔI TRƯỜNG .................................................................................................... 28 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, quy hoạch 

phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định ......................28 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường ............................ 29 

CHƯƠNG III ................................................................................................................. 30 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CÔNG TRÌNH ................................................................................... 30 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải ....................... 30 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ................................................................ 40 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường ............................ 52 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý CTNH ........................................................... 53 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung ................................................ 55 

3.6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ............................................ 56 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG .................................................... 66 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải .......................................................... 66 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải ........................................................... 66 

Chương V ...................................................................................................................... 74 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường .................... 74 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải ................................................. 75 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải ............................................. 78 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải ........................................................................ 83 

CHƯƠNG VI ................................................................................................................. 86 



2 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ....................................................................................... 86 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ..................................... 86 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật................................. 89 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm ................................................ 91 

CHƯƠNG VII:  NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU 

CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH 

MỤC PHÂN LOẠI XANH ........................................................................................... 92 

CHƯƠNG VIII ............................................................................................................... 93 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ...................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

STT Ký hiệu Tên ký hiệu 

1 CBCNV Cán bộ công nhân viên 
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4 NM Nhà máy 
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8 XNHT Xác nhận hoàn thành 

9 CTR Chất thải rắn 

 

 



4 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

Bảng 1. 1. Cơ cấu sản phẩm của cơ sở qua các năm ...................................................... 15 
Bảng 1.2. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu của nhà máy qua các năm

 ....................................................................................................................................... 17 
Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở qua các giai đoạn (Đơn vị: kWh/năm) ..... 18 
Bảng 1. 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở ........................................ 19 
Bảng 1. 5. Tổng hợp lượng nước ngầm khai thác trong 2 năm tại nhà máy ................. 19 
Bảng 1. 6. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sạch tại nhà máy ...................................... 20 
Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước cho từng công đoạn sản xuất (tính cho 12 triệu m2 

sản phẩm/năm) ............................................................................................................... 20 
Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng hóa chất tại cơ sở .............................................................. 21 
Bảng 1. 9. Các hạng mục công trình của cơ sở ............................................................. 22 
Bảng 1. 10.  Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở .................... 23 
Bảng 1. 11. Danh mục máy móc thiết bị hiện có của nhà máy ......................................... 25 

Bảng 3. 1. Vị trí điểm xả nước mưa của Nhà Máy ........................................................ 30 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại Nhà máy ..... 31 
Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Nhà máy34 
Bảng 3. 4. Thông số kĩ thuật của hệ thống thu gom nước thải ...................................... 35 
Bảng 3. 5. Thống kê số bể tự hoại tại Nhà máy ............................................................. 36 
Bảng 3. 6. Thông số kĩ thuật hệ thống xử lý nước thải tại xưởng Nhiên liệu ............... 37 
Bảng 3. 7. Thông số kĩ thuật của hệ thống xử lý nước thải từ xưởng Nguyên liệu ...... 38 
Bảng 3. 8. Thông số kĩ thuật của hệ thống xử lý nước thải từ xưởng Bán thành phẩm 39 
Bảng 3. 9. Thông số kĩ thuật hệ thống xử lý nước thải xưởng Thành phẩm: ................ 39 
Bảng 3. 10. Hệ thống thu gom bụi, khí thải của Nhà máy ............................................ 41 
Bảng 3. 11. Hệ thống thu gom bụi, khí thải của nhà máy ............................................. 43 
Bảng 3. 12. Danh mục các máy hút bụi và thông số kỹ thuật ....................................... 45 
Bảng 3. 13. Thiết bị quạt hút tại tháp sấy phun ............................................................. 48 
Bảng 3. 14. Thiết bị quạt hút tại công đoạn lò nung ..................................................... 49 
Bảng 3. 15 . Thông số kỹ thuật của các ống khói khu vực lò sấy, lò nung, sấy phun ... 50 
Bảng 3. 16. Thống kê danh mục chất thải nguy hại phát sinh tại công ty ..................... 53 
Bảng 3. 17. Tổng hợp những nội dung điều chỉnh, thay đổi ......................................... 61 

Bảng 4. 1. Tổng hợp nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng xả khí thải, dòng khí thải, vị 

trí và phương thức xả khí thải của Nhà máy .................................................................. 68 

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn các thông số môi trường và tần suất quan trắc ................... 71 

Bảng 5. 1. Kết quả đo, phân tích nước thải trước khi xử lý .......................................... 76 

Bảng 5. 2. Kết quả đo, phân tích nước thải sau khi xử lý tại bể xử lý cuối cùng trước 

khi tuần hoàn trở lại sản xuất ......................................................................................... 77 
Bảng 5.3. Kết quả đo, phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực sản xuất ..... 79 
Bảng 5.4. Kết quả đo, phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực sản xuất

 ....................................................................................................................................... 81 

Bảng 6. 1. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm .......................... 86 

Bảng 6. 2. Kế hoạch dự kiến thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải giai đoạn 

vận hành thử nghiệm ..................................................................................................... 88 
Bảng 6. 3. Chương trình giám sát khí thải của Cơ sở ................................................... 90 
Bảng 6. 4. Chương trình giám sát bụi tại cơ sở ............................................................. 90 

 

 



5 

 

 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1. 1. Vị trí Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên .......................................................... 6 
Hình 1. 2. Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch lát nền ........................................................... 9 
Hình 1. 3. Một số hình ảnh sản phẩm của cơ sở ............................................................ 16 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy ............................................. 31 

Hình 3. 2. Mương rãnh thoát nước mưa và vị trí cửa xả nước mưa .............................. 32 
Hình 3. 3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ............................................................................... 36 
Hình 3. 4. Một số hình ảnh bể chứa nước tuần hoàn cho quá trình sản xuất. ............... 40 
Hình 3. 5. Hệ thống thu gom, xử lý bụi tại xưởng nhiên liệu ....................................... 47 
Hình 3. 6. Hệ thống thu gom, xử lý bụi tại xưởng nguyên liệu..................................... 48 
Hình 3. 7. Xe quét rác công nghiệp, tưới đường dập bụi tự động ................................. 51 
Hình 3. 8. Một số hình ảnh công trình thu gom CTR sinh hoạt tại Nhà máy ............... 52 
Hình 3.9. Hình ảnh kho chứa chất thải nguy hại ........................................................... 55 
Hình 3. 10. Biểu đồ so sánh giữa đốt than và biomass khi phát thải khí CO2 .................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ dân phố Xây Thượng, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Xuân Huấn; Chức vụ: 

Giám đốc công ty; 

- Điện thoại: 02083 866 632 

- Mã số thuế: 4600409440 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000011, đăng ký chứng nhận lần đầu ngày 

06/7/2007. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 4600409440 đăng 

ký lần đầu ngày 14/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/09/2026. 

1.2. Tên cơ sở 

“Nhà máy sản xuất gạch lát nền” 

- Địa điểm cơ sở: Tổ dân phố Xây Thượng, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Vị trí Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số 647/SXD-TĐTK ngày 14/8/2007 của Sở Xây dựng 

tỉnh Thái Nguyên. 

+ Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 21/01/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần:  

+ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gạch lát 

nền công suất 12 triệu m2 sản phẩm/năm, tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên; 

- Các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Giấy xác nhận số 08/GXN-STNMT ngày 06/02/2012 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch lát nền công suất 12 

triệu m2 sản phẩm/năm, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số do Sở Tài nguyên và Môi trường 

cấp ngày 08/8/2013 (cấp lần 1), mã số QLCTNH 19.000071.T  

+ Văn bản số 1305/STNMT-BVMT ngày 07/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường và hướng dẫn quy định về 

bảo vệ môi trường cho Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên. 

+ Văn bản số 64/STNMT-TNN ngày 10/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc lập hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Cơ sở thuộc nhóm B (Nhà máy sản xuất gạch lát nền có tổng mức đầu tư là 

297.000.000.000 đồng). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP: 

Không có yếu tố nhạy cảm 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất gạch lát nền 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường: Dự án thuộc 

nhóm III – nhóm dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, theo quy định tại khoản 

5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và mục tương ứng tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 
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- Căn cứ theo điểm c, khoản 1 Mục VII, phần A, phụ lục IX kèm theo Nghị quyết 

số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.  

- Căn cứ khoản I.2, Mục B, Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ và Quyết định số 2157/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên thì thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

cho cơ sở nhà máy sản xuất gạch thuộc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Thái Nguyên (mẫu báo cáo thực hiện theo mẫu số 22d kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT ngày 29/01/2026). 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: Gạch lát nền 

Theo ĐTM tại QĐ 

số 160/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2008 

Theo XNHT số 

08/GXN-STNMT 

ngày 06/2/2012 

Cấp phép Ghi chú 

12 triệu m2 sản 

phẩm/năm 

12 triệu m2 sản 

phẩm/năm 

12 triệu m2 sản 

phẩm/năm 

Theo đúng ĐTM 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch lát nền 

Kho chứa 

đất phong hoá 

(đất sét – felspat) 

Sơ chế đất 

Nghiền xương 

Bể chứa bùn (thô) 

Lọc (sàng rung) 

Bể chứa bùn (tinh) 

Sấy phun  

Xilô chứa 

 

Ép tạo hình 

Lò sấy 

Phủ men 

In trang trí 

Lò nung nhanh 

Phân loại sản phẩm 

Nhập kho 

Bụi ồn, đất đá, cỏ cây... 

Bụi ồn 

Biomass/ Than  

Bụi ồn 

Nhiệt, ồn, bụi, CO2... 

Nhiệt, ồn, bụi, CO2... 

Bụi ồn 

Nhiệt, ồn, bụi, CO2... 

Mài cạnh, mặt 

Lò đốt 

Đất đá thải bỏ 

Khí 

nóng 

Xỉ/ tro 

Than  

Bụi ồn 

P
h
ế 

p
h
ẩm

 t
ái

 s
ử

 d
ụ
n
g

 

Gạch phế thải 

Bụi ồn 

Than/ 

Biomass, 

nước  

Trạm 

than/biomass 

hoá khí 

CO 

Xỉ/ tro 

Than  

T
h
u
 h

ồ
i 

n
h
iệ

t 
đ
ộ
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* Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất 

Các loại đất được phối trộn với felspat theo tỷ lệ phối liệu, sau đó đưa vào hệ thống 

nghiền ướt để tạo hồ phối liệu (dạng bùn). Hồ phối liệu được bơm lên tháp sấy phun, tại 

đây nước được tách ra để tạo bột liệu có độ ẩm phù hợp. Bột liệu sau sấy được đưa vào các 

xi lô để ủ đồng nhất trước khi cấp đến máy ép tạo hình gạch mộc. 

Gạch mộc được sấy khô, sau đó chuyển qua công đoạn tráng men và in trang trí. Tiếp 

theo, sản phẩm được nung trong lò ở nhiệt độ khoảng 1.100°C đến 1.250°C để hoàn thiện 

các tính chất cơ lý theo yêu cầu. Sau khi nung, gạch được phân loại chất lượng; tùy theo 

từng dòng sản phẩm, gạch tiếp tục được mài cạnh hoặc mài bề mặt tùy theo dòng sản phẩm, 

phân loại sản phẩm trước khi đóng gói, nhập kho thành phẩm. 

Cụ thể từng công đoạn được trình bày như sau: 

* Công đoạn sản xuất Nguyên liệu: 

Nguyên liệu chính gồm felspat và các loại đất được khai thác, vận chuyển về bãi chứa 

ngoài trời để phong hóa tự nhiên trong thời gian khoảng 03–04 tháng nhằm ổn định tính 

chất nguyên liệu. Sau thời gian phong hóa, nguyên liệu được đảo trộn để đồng nhất, lấy 

mẫu kiểm tra chất lượng. Trường hợp đạt yêu cầu kỹ thuật, nguyên liệu được vận chuyển 

vào kho chứa; trường hợp chưa đạt yêu cầu sẽ tiếp tục phong hóa, đảo trộn và kiểm tra lại 

đến khi đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất. 

Từ kho nguyên liệu, nguyên liệu được xe xúc lật cấp vào các phễu định lượng theo tỷ 

lệ phối liệu do Phòng Công nghệ quy định, sau đó được vận chuyển bằng hệ thống băng tải 

đến công đoạn khuấy phá và nghiền. 

Công đoạn khuấy phá: Nguyên liệu đất, nước và các loại phụ gia được đưa vào bể 

khuấy theo tỷ lệ phối liệu để tạo hồ phối liệu đồng nhất. Sau khi đạt các thông số kỹ thuật 

theo yêu cầu, hồ phối liệu được đưa qua hệ thống sàng quay để loại bỏ tạp chất (đá, rác và 

các vật liệu không mong muốn), sau đó chảy về bể trung gian. 

Công đoạn nghiền: Hồ phối liệu từ bể trung gian được đưa vào máy nghiền bi cùng 

với nước và các phụ gia theo công thức phối liệu. Quá trình nghiền được thực hiện bằng bi 

nghiền có kích thước phù hợp nhằm bảo đảm độ mịn của hồ theo yêu cầu công nghệ. Sau 

khi hồ nghiền đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và độ ẩm theo quy định (≤ 33%), hồ được xả vào bể 

chứa bùn thô và bể chứa bùn tinh để chuyển sang các công đoạn tiếp theo. 

Theo hồ sơ môi trường hiện hành, hệ thống nghiền của nhà máy gồm 06 máy nghiền 

bi dung tích 45 tấn. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm gạch Porcelain, Công ty bổ sung 

03 máy nghiền bi dung tích 60 tấn. 

Việc bổ sung 03 máy nghiền bi có dung tích 60 tấn/máy chỉ là bổ sung thiết bị phục 

vụ công đoạn nghiền phối liệu, nhằm tăng tính linh hoạt trong bố trí sản xuất, rút ngắn thời 

gian nghiền đối với phối liệu Porcelain và nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị. Các máy 
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nghiền được bố trí vận hành phù hợp với từng loại phối liệu và kế hoạch sản xuất, có thể 

vận hành luân phiên hoặc kết hợp với 06 máy nghiền bi 45 tấn hiện có. 

Việc bổ sung thiết bị không làm thay đổi bản chất, nguyên lý và trình tự của công 

nghệ sản xuất đã được phê duyệt. Công đoạn nghiền vẫn thực hiện theo cùng một nguyên 

lý công nghệ, sử dụng cùng loại nguyên liệu, nước và phụ gia theo công thức phối liệu đã 

được xác định; sản phẩm sau nghiền tiếp tục được chuyển sang các công đoạn sản xuất 

tiếp theo như quy trình hiện hữu. Việc thay đổi dung tích thiết bị nghiền không làm phát 

sinh công đoạn sản xuất mới và không làm thay đổi các công đoạn xử lý môi trường của 

nhà máy. 

Đồng thời, việc bổ sung 03 máy nghiền bi 60 tấn không làm thay đổi công suất thiết 

kế của dự án là 12 triệu m² sản phẩm/năm. Các thiết bị bổ sung chỉ nhằm nâng cao năng lực 

và tính linh hoạt của khâu chuẩn bị phối liệu, không phải là đầu tư mở rộng dây chuyền để 

tăng sản lượng sản phẩm. Sản lượng thực tế của Nhà máy hiện vẫn chưa đạt công suất thiết 

kế được phê duyệt; do đó, việc bổ sung thiết bị nghiền nhằm đáp ứng yêu cầu về chủng loại 

sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm Porcelain có thời gian nghiền dài hơn, nhưng không làm 

tăng công suất sản xuất của Nhà máy vượt mức đã được phê duyệt. 

Trên cơ sở đó, có thể xác định việc bổ sung 03 máy nghiền bi 60 tấn không làm thay 

đổi công suất thiết kế, không làm thay đổi công nghệ sản xuất và không làm thay đổi quy 

mô sản xuất của dự án; đây là giải pháp điều chỉnh, tối ưu hóa thiết bị trong dây chuyền sản 

xuất hiện hữu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và bảo đảm ổn định chất lượng phối liệu. 

Theo hồ sơ đã được phê duyệt, công suất thiết kế của Nhà máy là 12 triệu m² sản 

phẩm/năm. Tuy nhiên, sản lượng sản xuất thực tế hiện nay vẫn chưa đạt công suất thiết kế 

nêu trên. Do đó, việc bổ sung 03 máy nghiền bi 60 tấn không làm tăng công suất hoặc sản 

lượng của Nhà máy mà chỉ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm chất lượng phối 

liệu và tính ổn định của quá trình sản xuất. 

Công đoạn sấy phun: Bùn tinh được bơm lên tháp sấy phun bằng hệ thống bơm 

chuyên dụng. Nguồn nhiệt cho tháp sấy được cung cấp từ lò đốt sử dụng nhiên liệu than 

hoặc nhiên liệu sinh khối (biomass) như gỗ băm, dăm gỗ, trấu, vỏ hạt điều và các nhiên liệu 

sinh khối khác không chứa thành phần nguy hại. Dưới tác động của dòng khí nóng, hồ phối 

liệu được sấy đến độ ẩm khoảng 6–8%, tạo thành bột liệu đạt yêu cầu công nghệ. Bột liệu 

sau sấy được vận chuyển bằng hệ thống băng tải và đưa vào các xi lô chứa để ủ đồng nhất 

trước khi chuyển sang công đoạn ép tạo hình. 

- Sản xuất nhiên liệu khí bằng than/biomass: 

Sản xuất nhiên liệu khí bằng than: Nhiên liệu đốt là than được xe xúc lật xúc vào 

xi lô chứa, sau đó được hệ thống băng tải cấp vào lò, khí hóa than là quá trình chuyển đổi 

nhiên liệu rắn than thành nhiên liệu khí dễ cháy thông qua các phản ứng nhiệt hóa học. Than 

được nạp từ trên xuống, tiếp xúc ngược chiều với tác nhân  của gió và hơi nước ở nhiệt độ 
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cao ở các vùng  phản ứng chính trong lò sinh ra các thành phần khí. 

Vùng sấy khô: Than mới cấp vào lò được sấy nóng để loại bỏ độ ẩm. Hơi nước thoát 

ra bay theo đường ống dẫn khí 

Vùng chưng cất khô (nhiệt phân): Than đi xuống nhiệt độ cao từ 350-700°C. Qúa 

trình nhiệt phân diễn ra tách các chất bốc và hydrocacbon nhẹ ra khỏi than 

Vùng khí hóa (phản ứng khử): Tại đây cacbon trong than phản ứng với oxy, hơi nước 

và CO2 ở nhiệt độ 800-1100°C. Các phản ứng chính bao gồm: 

             + Phản ứng tạo khí CO: C+CO→2CO 

             + Phản ứng tạo khí hydro: C+H2O→ CO+H2 

Vùng cháy (vùng ôxy hóa): Khu vực đáy lò là nơi đốt cháy với không khí cấp vào để 

cung cấp nhiệt lượng duy trì toàn bộ quá trình khí hóa. Phản ứng chính C+O2→CO2. Tro 

xỉ được sinh ra tại đây và rơi xuống đáy để đưa ra ngoài theo cơ cấu quay tro. Hỗn hợp khí 

sinh ra gồm: CO, H2, CH4, CO2. Và N2 được thu hồi qua đường ống lấy khí đỉnh lò sau đó 

đi qua các hệ thống tháp xử lý khí như: Cyclon để  lọc bụi, tháp gột rửa để dập bụi và làm 

mát giảm nhiệt độ khí dưới tác dụng của nước , khí được dẫn đến hệ thống tháp lọc bụi tĩnh 

điện dùng nguồn điện cao áp 72 KV để loại bỏ bụi tinh và dầu còn sót lại (nếu có) và nước 

được sử dụng tuần hoàn quay lại bể chứa. Khí đốt sau khi được làm sạch sẽ đưa đến quạt 

tăng áp và được truyền dẫn đến các lò sấy, lò nung, để sấy và nung gạch. Lượng xỉ, tro, bụi 

sinh ra trong quá trình đốt than được quay lại tái sử dụng vào bài liệu công đoạn sản xuất 

nguyên liệu hoặc chuyển cho đơn vị có đủ năng lực xử lý, nước được tuần hoàn 100% 

không xả thải ra ngoài môi trường. 

Nhằm giảm thiểu khí thải nhà kính Công ty đã đầu tư Lò đốt Biomass với công nghệ 

sản xuất như sau: 

Sản xuất nhiên liệu khí bằng Biomass: Nhiên liệu đốt là biomass (gỗ băm, dăm 

nghiền, trấu, vỏ hạt điều… không chứa thành phần nguy hại) được xe xúc lật xúc vào xi lô 

chứa (cầu cân), sau đó được hệ thống băng tải cấp vào lò khí hóa biomass, quá trình chuyển 

đổi nhiên liệu biomass thành nhiên liệu khí dễ cháy thông qua các phản ứng nhiệt hóa học. 

Biomass được nạp từ trên xuống, tiếp xúc ngược chiều với tác nhân của gió và hơi nước ở 

nhiệt độ cao ở các vùng phản ứng chính trong lò sinh ra các thành phần khí. 

Vùng sấy khô: Biomass mới cấp vào lò được sấy nóng để loại bỏ độ ẩm. Hơi nước 

thoát ra bay theo đường ống dẫn khí 

Vùng chưng cất khô (nhiệt phân): Biomass đi xuống nhiệt độ cao từ 350-700°C. Qúa 

trình nhiệt phân diễn ra tách các chất bốc, nhựa, dầu gỗ và hydrocacbon nhẹ ra khỏi biomass 

Vùng khí hóa (phản ứng khử): Tại đây cacbon trong biomass phản ứng với oxy, hơi 

nước và CO2 ở nhiệt độ 800-1100°C. Các phản ứng chính bao gồm: 

             + Phản ứng tạo khí CO: C+CO→2CO 

             + Phản ứng tạo khí hydro: C+H2O→ CO+H2 
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Vùng cháy (vùng ôxy hóa): Khu vực đáy lò là nơi đốt cháy với không khí cấp vào để 

cung cấp nhiệt lượng duy trì toàn bộ quá trình khí hóa. Phản ứng chính C+O2→CO2. Tro 

xỉ được sinh ra tại đây và rơi xuống đáy để đưa ra ngoài theo cơ cấu quay tro. Hỗn hợp khí 

sinh ra gồm: CO, H2, CH4, CO2. Và N2 được thu hồi qua đường ống lấy khí đỉnh lò sau đó 

đi qua các hệ thống tháp xử lý khí như: Cyclon để  lọc bụi, tháp làm mát để giảm nhiệt độ 

khí dưới tác dụng của nước và hệ thống tháp giải nhiệt, khí được dẫn đến hệ thống tháp lọc 

bụi tĩnh điện dùng nguồn điện cao áp 72 KV để loại bỏ bụi tinh và dầu còn sót lại và nước 

được sử dụng tuần hoàn quay lại bể chứa. Khí đốt sau khi được làm sạch sẽ đưa đến quạt 

tăng áp và được truyền dẫn đến các lò sấy, lò nung, để sấy và nung gạch. Lượng xỉ, tro, bụi 

sinh ra trong quá trình đốt biomass được quay lại tái sử dụng vào bài liệu công đoạn sản 

xuất nguyên liệu hoặc chuyển cho đơn vị có đủ năng lực xử lý, nước được tuần hoàn 100% 

không xả thải ra ngoài môi trường.  

Khác với công nghệ sản xuất khí than thì công nghệ sản xuất khí từ nguyên liệu 

Biomass sẽ sinh ra lượng nước lớn trong quá trình sấy khô (tùy vào độ ẩm nguyên liệu khi 

nhập) với công suất hiện tại và độ ẩm biomass đầu vào khoảng 45% ẩm. Khi đưa 100 tấn 

biomass vào sử dụng sẽ sinh ra 45 m3 nước/ ngày. Lượng nước trên sẽ được thu gom về bể 

chứa. Sau đó lượng nước này sẽ được bơm nước bổ sung bơm lên tháp phân tách. Từ tháp 

phân tách nước sẽ được dẫn tới hệ thống bơm tuần hoàn để đưa dòng nước qua hệ thống 

tháp trao đổi nhiệt để làm nóng nước. Sau khi qua tháp trao đổi nhiệt, nhiệt độ của nước sẽ 

dao động từ 110-130°C rồi quay lại tháp phân tách để hóa hơi và phân tách ra dầu gỗ. 

Hơi nước sinh ra sau quá trình làm nóng và phân tách sẽ được dẫn 1 phần đưa về đáy 

lò khí hóa kết hợp với lượng gió  đáy lò đẩy lên lò tạo phản ứng sinh khí. Phần còn lại sẽ 

được đưa lại lò đốt để đốt cùng dầu gỗ. 

Trong quá trình phân tách tại tháp phân tách lượng dầu gỗ nặng sẽ được lắng và rơi 

xuống đáy tháp. Từ đáy tháp sẽ có hệ thống đường ống dẫn và được phun vào lò đốt để đốt, 

Nhiệt độ tại buồng đốt dao động từ 900-1200°C. Nhiệt độ trong buồng đốt sẽ được hệ thống 

quạt hút, hút gió nóng đưa tới tháp trao đổi nhiệt để làm nóng nước được hút từ bể chứa lên 

và đưa về tháp phân tách. Sau đó gió nóng sẽ được thải ra theo đường ống dẫn khói với lưu 

lượng 9000-10.000 m3/h và đạt QCVN về khí thải.  

Lượng xỉ, tro, bụi sinh ra trong quá trình đốt than/biomass được quay lại tái sử 

dụng vào bài liệu công đoạn sản xuất nguyên liệu hoặc chuyển cho đơn vị có đủ năng 

lực xử lý, nước được tuần hoàn 100% không xả thải ra ngoài môi trường. 

- Ép gạch và sấy gạch 

Bột liệu sau thời gian ủ đồng nhất được tháo tự động từ các xi lô chứa, qua hệ thống 

sàng quay để loại bỏ tạp chất, sau đó được vận chuyển bằng băng tải đến phễu cấp liệu của 

máy ép thủy lực. Tại đây, bột liệu được cấp tự động vào khuôn và ép tạo hình thành gạch 

mộc theo kích thước, quy cách sản phẩm. 



14 

Sau khi ép, gạch mộc được tháo khỏi khuôn và vận chuyển bằng hệ thống băng chuyền 

con lăn đến lò sấy. Nguồn nhiệt cho lò sấy được cung cấp từ khí nhiên liệu sản xuất bởi hệ 

thống khí hóa than hoặc khí hóa sinh khối (biomass). Quá trình sấy nhằm loại bỏ độ ẩm còn 

lại trong gạch mộc, tăng độ bền cơ học và hạn chế phát sinh khuyết tật trong công đoạn nung. 

Sau khi đạt độ ẩm, nhiệt độ theo yêu cầu công nghệ, gạch mộc được vận chuyển bằng hệ 

thống puly, dây đai đến công đoạn phủ men và in trang trí để tiếp tục các công đoạn sản xuất. 

- Phủ men, in trang trí: 

Gạch mộc sau khi sấy được vận chuyển bằng hệ thống puly, dây đai đến dây chuyền 

phủ men và in trang trí. Tại đây, bề mặt gạch được làm sạch nhằm loại bỏ bụi bám, sau đó 

được phun ẩm để tạo điều kiện bám dính cho lớp men. Tiếp theo, gạch được thực hiện các 

công đoạn tráng men lót, phun men màu và phủ các lớp men theo yêu cầu của từng chủng 

loại sản phẩm. Lượng men sử dụng được định lượng và kiểm soát theo các thông số kỹ 

thuật của từng mã sản phẩm. 

Sau công đoạn phủ men, gạch được in trang trí bằng máy in kỹ thuật số (Digital 

Printing) để tạo hoa văn, màu sắc và hiệu ứng bề mặt theo thiết kế. Sản phẩm sau khi hoàn 

thành công đoạn in được chuyển đến lò nung để tiếp tục quá trình sản xuất. 

- Nung gạch: 

Gạch sau công đoạn phủ men và in trang trí được vận chuyển đến lò nung bằng hệ 

thống băng chuyền, con lăn. Quá trình nung được thực hiện theo công nghệ nung nhanh, 

với nhiệt độ vận hành khoảng 1.100°C đến 1.250°C, nhằm hoàn thiện các tính chất cơ lý, 

độ bền và chất lượng bề mặt của sản phẩm. 

Nguồn nhiệt cho lò nung được cung cấp từ khí nhiên liệu sản xuất bởi hệ thống khí 

hóa than hoặc khí hóa sinh khối (biomass). Quá trình cấp khí và điều khiển nhiệt độ được 

thực hiện tự động, bảo đảm duy trì chế độ nung ổn định theo yêu cầu công nghệ. 

Khí nóng sau quá trình nung được thu hồi và tận dụng để cấp nhiệt cho lò sấy gạch 

mộc và lò sấy bột liệu tại xưởng sản xuất nguyên liệu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng 

năng lượng, giảm tiêu hao nhiên liệu và hạn chế phát sinh khí thải. 

Sau công đoạn nung, gạch thành phẩm được vận chuyển đến dây chuyền mài cạnh 

hoặc mài mặt tùy theo yêu cầu của từng dòng sản phẩm: 

Đối với dây chuyền mài cạnh khô: Gạch được đưa trực tiếp đến máy mài cạnh để 

gia công đạt kích thước và độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật. Trong quá trình mài phát 

sinh bụi, bột mài được thu gom bằng hệ thống hút bụi túi vải và thu hồi để tái sử dụng tại 

công đoạn nghiền xương của xưởng Nguyên liệu. Sau khi mài, sản phẩm được kiểm tra, 

phân loại theo tiêu chuẩn chất lượng của từng chủng loại, sau đó chuyển đến dây chuyền 

đóng gói, xếp hộp và nhập kho thành phẩm. Gạch không đạt chất lượng được phân loại 

riêng và thu hồi để nghiền, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. 

Đối với dây chuyền mài mặt, mài cạnh ướt: Sau khi ra lò nung, gạch được kiểm 
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tra, phân loại sơ bộ và lưu kho trong thời gian theo yêu cầu công nghệ nhằm ổn định chất 

lượng sản phẩm trước khi đưa vào mài. Gạch sau đó được cấp vào dây chuyền mài mặt, 

mài cạnh bằng phương pháp mài ướt. Quá trình mài phát sinh bột mài được thu gom theo 

dòng nước về bể lắng để tách bột mài; phần bột thu hồi được tái sử dụng tại công đoạn 

nghiền xương của xưởng Nguyên liệu, nước được pha PAC và A101 sau lắng được thu hồi 

và tuần hoàn trở lại dây chuyền sản xuất. Sau khi mài, gạch được kiểm tra, phân loại chất 

lượng, đóng gói, xếp hộp và nhập kho thành phẩm. Gạch không đạt chất lượng được thu 

gom riêng để nghiền và tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. 

Việc thu hồi bột mài, gạch phế phẩm và tuần hoàn nước trong công đoạn mài được 

thực hiện thường xuyên nhằm tận dụng tối đa nguyên liệu, giảm lượng chất thải phát sinh 

và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên theo định hướng sản xuất sạch hơn. 

 1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Khối lượng sản phẩm của cơ sở được thể hiện tại Bảng sau: 

Bảng 1. 1. Cơ cấu sản phẩm của cơ sở qua các năm 

TT 

Tên 

sản 

phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Sản lượng năm 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

2024 

 

 

 

2025 

công 

suất 

tối 

đa 

được 

phê 

duyệt 

1 Gạch 

gốm 

ốp lát 

ép bán 

khô, 

có phủ 

men 

Triệu 

m2 

11,589 11,457 8,638 7,399  7,369 5,689 6,182 12 

Do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước lượng tồn kho 

tăng cao do bán hàng chậm dẫn đến sản lượng sản xuất của Công ty giảm, chưa đạt được 

công suất thiết kế ban đầu. 
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Hình 1. 3. Một số hình ảnh sản phẩm của cơ sở 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu của cơ sở 
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Bảng 1.2. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu của nhà máy qua các năm 

Nguyên, nhiên liệu Đơn vị tính 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

Công suất thiết kế 

 

Nhiên liệu 

Than: 5A Tấn 13.048 20.209 22.685 27.830 22.897 15.715 15.063 40.000 

Than cám 5A qua sàng Tấn 1.722 2.200 1.815 684 0 29 24 0 

Than quả bàng Tấn 19.611 10.078 0 0 0 0 0 0 

Than 4A.1, 3C 

(nhập khẩu) 
Tấn 12.746 14.506 10.403 3.760 4 

0 0 0 

Dầu Diezel dùng cho xe cơ giới Lít 334.487 312.538 231.269 278.068 281.250 
 

196.065 

 

224.655 

 

350.000 

LPG (khí gas) dùng trong nấu ăn Kg 1.140 1.032 804 744 648 
 

816 

 

816 

 

1.500 

Biomass (củi băm, trấu, vỏ gỗ) Tấn 0 0 0 29.145 16.969 13.942 20.222 150.000 

Nguyên liệu 

Đất sét Tấn 270.616 286.987 192.134 212.543 146.329 112.006 83.603 300.000 

Men màu sử dụng Tấn 4.030 3.678 3.202 3.778 5.639 6.240 5.039 5.000 

Felspat Tấn 1.782 1.649 6.570 15.033 14.742 7.555 11.464 50.000 
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Nguồn cung cấp:  

Men màu, felspat, than, nguyên liệu xương, biomass, và các nguyên vật liệu khác: Được 

nhập từ các Công ty thành viên Prime và từ các nhà cung cấp khác. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nguồn cung cấp điện 

1.4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng điện tối đa phục vụ hoạt động Nhà máy khoảng trên 24.000.000 

kWh/năm. 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở qua các giai đoạn 

STT Năm Lượng điện sử dụng (kWh/năm) 

1 2019 24.469.000 

2 2020 24.653.000 

3 2021 21.737.000 

4 2022 23.950.000 

5 2023 19.140.000 

6 2024 15.683.000 

7 2025 19.298.000 

(Nguồn: Công ty cổ phần Prime Phổ Yên) 

1.4.2.2. Nguồn cung cấp điện của cơ sở 

- Điện mua từ điện lưới quốc gia EVN gồm 4 trạm biến áp cụ thể:  

+ Trạm 1: 01 máy biến áp 1500 KVA – 35/0,4 KV và 01 máy biến áp 1000 KVA – 

35/0,4 KV  

+Trạm 2 : 03 máy biến áp 1000 KVA – 35/0,4 KV  

+ Trạm 3 : 02 máy biến áp 1000 KVA – 35/0,4 KV, 01 máy biến áp 1500 KVA- 

35/0,4KV  

+ Trạm 4: 02 máy biến áp 1500 KVA- 35/0,4KV 

- Điện năng lượng mặt trời (Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà, giảm 

tiêu thụ điện lưới, giảm thiểu phát thải khí nhà kính) 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước, nguồn cung cấp nước 

1.4.3.1. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được trình bày như sau: 
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Bảng 1. 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở 

TT Mục đích sử dụng Đơn vị 
Lưu lượng 

sử dụng 
Ghi chú 

I 
Nước cấp sinh 

hoạt 

m3/nđ 

130 

Hàng ngày, xử lý sơ bộ qua bể tự 

hoại, sau đó chảy về hồ chứa nước 

thải tuần hoàn sản xuất của công ty  

(Không có hoạt động xả thải) 

II Nước cấp sản xuất 

m3/nđ 

350 

 

- Tuần hoàn toàn bộ, không xả thải. 

- Nguồn cấp: từ hồ chứa nước thải 

tuần hoàn sản xuất của Công ty. 

III 
Nước tưới cây, dập 

bụi  đường đi 

m3/nđ 
10 Hàng ngày  

IV 
Nước phòng cháy 

chữa cháy  

m3/nđ 

10 

- (1) Trường hợp khi có sự cố cháy 

 - Sử dụng nguồn nước tại hồ chứa 

 

V 
Tổng lượng nước 

sử dụng hàng ngày 

m3 
500 

 

Ghi chú: (1): Nước cấp PCCC không sử dụng thường xuyên, chỉ phát sinh trong trường 

hợp xảy ra đám cháy hoặc chi viện cho các Doanh nghiệp lân cận lấy nước chữa cháy. 

Trong đó nhu cầu sử dụng nước tại 3 nguồn (nước giếng, nước sạch và nước mưa) như sau: 

a. Nước dưới đất: Căn cứ theo đồng hồ đo lưu lượng nước giếng khoan hàng ngày sử 

dụng tại nhà máy (phục vụ sinh hoạt và sản xuất) 

Bảng 1. 5. Tổng hợp lượng nước ngầm khai thác trong 2 năm tại nhà máy 

 

TT Thời gian 

Lượng tiêu thụ nước 

giếng khoan 

(m3/năm) 

Lượng tiêu thụ 

nước giếng khoan 

(m3/tháng) 

Lượng tiêu thụ 

nước giếng 

khoan (m3/ngày) 

1  Năm 2024  52.114 4.343 143 

2  Năm 2025 38.355 3.306 105 

3  Trung bình 45.894 3825 124 

4  Lớn nhất 52.114 4.343 143 
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b. Căn cứ theo hóa đơn tiền nước hàng tháng (phục vụ cho sinh hoạt) 

Bảng 1. 6. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sạch tại nhà máy 

TT Thời gian 

Lượng tiêu 

thụ nước sạch 

(m3/năm) 

Lượng tiêu thụ nước 

sạch (m3/tháng) 

Lượng tiêu thụ nước 

sạch (m3/ngày) 

1 Năm 2024 682 57 1.8 

2 Năm 2025 3.170 265 8.7 

 Trung bình 1.926 161 5.3 

 Lớn nhất 3.170 265 8.7 

Tổng nhu cầu sử dụng nước sạch và nước giếng khoan của nhà máy trong 1 ngày 

khoảng 152 m3/ngày đêm. 

c. Nước cấp từ hồ chứa dự trữ (cho hoạt động sản xuất) 

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước cho từng công đoạn sản xuất (tính cho 12 triệu m2 sản 

phẩm/năm) 

T

T 
Hạng mục 

Nhu cầu (m3/ngđ 

– 

365 ngày)  

1 Công đoạn trộn liệu, nghiền xương xưởng Nguyên liệu 260 

2 

Nước sử dụng cho bao hơi, vòng bọc nước làm mát thân lò, 

hệ thống bơm thủy lực, hệ thống quạt gió, quạt tăng áp, nước 

làm mát Cyclon và lọc bụi tĩnh điện, nước bịt kín van tổng, 

nước gột rửa hệ thống lọc bụi của trạm than hóa khí xưởng 

Nhiên liệu 60 

3 
Nước sử dụng cho nhà lọc bụi sau công đoạn sấy phun 

(xưởng nguyên liệu) 5 

4 Vệ sinh quả nghiền, máy bơm  (xưởng nguyên liệu) 10 

5 
Công đoạn rửa lưới, thay mẫu, chế biến màu và vệ sinh dây 

chuyền xưởng men màu             10 

6 Công đoạn mài  05 

 Tổng 350 

(Căn cứ theo đồng hồ đo lưu lượng nước sử dụng hàng năm và số liệu tính toán 

của công ty ) 
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1.4.3.2. Nguồn cung cấp nước của cơ sở 

Nguồn cấp nước cho cơ sở là từ 3 nguồn: Nước sạch, nước dưới đất và nước mưa: 

- Nước sạch từ Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên theo Hợp đồng số 

309AS/HĐDVCN ngày 25/11/2014.  

- Nước dưới đất theo Giấy phép khai thác nước dưới đất số 1010/GP-UBND  ngày 

14/5/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên (gia hạn lần 1). Nguồn nước khai thác: 02 giếng 

khoan 

- Giấy xác nhận số 898/GXN-SNNMT ngày 03/07/2026 về việc xác nhận đăng ký 

khai thác sử dụng tài nguyên nước đào hồ, ao để tạo không gian thu, trữ nước tạo cảnh 

quan của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. 

+ Tọa độ vị trí công trình khai thác (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o30, 

múi chiếu 3o): 

+ GK1: X = 2361987; Y = 434928; 

+ GK2: X = 2361805; Y = 434906. 

+ Chế độ khai thác: 24 giờ/ngày đêm, 365 ngày/năm 

+ Mục đích khai thác, sử dụng nước: Phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất tại Công 

ty Cổ phần Prime Phổ Yên 

+ Lưu lượng nước khai thác: 190 m3/ngày đêm  

- Nước mưa: Tại hồ chứa có dung tích 30.500m3 

1.4.4. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng hóa chất tại cơ sở  

Hóa chất sử 

dụng 

Với công suất 

hiện tại 

6,8 triệu m² sản 

phẩm 

Khi đạt 

công suất 

tối đa 

12 triệu 

m2sản phẩm 

 

Đơn vị Ghi chú 

Công đoạn mài 

PAC và A1O1 7.000 13.000 Kg/năm - Để tạo lắng bột sau khi 

mài, bổ sung dung dịch 

PAC nhằm tạo liên kết 

theo dạng huyền phù lơ 

lửng trong nước. 

- Dung dịch A1O1 nhằm 

tạo sự kết tủa các huyền 

phù 

(Nguồn: Công ty cổ phần Prime Phổ Yên) 



22 

1.5.  Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình 

bảo vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp/cấp lại giấy phép môi 

trường: Không  

1.6.  Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.6.1. Thông tin chung 

Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký mã 

4600409440. Năm 2008, đầu tư Nhà máy sản xuất gạch lát nền với tổng công suất 12 triệu 

m2/năm tại xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên (nay là phường Trung Thành, tỉnh Thái 

Nguyên) được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 

160/QĐ-UBND ngày 23/01/2008. 

Quy mô diện tích cơ sở là 164.950m2 theo Hợp đồng thuê đất (ký lại lần 2) số 

191/HĐTĐ ngày 22/11/2023 và Hợp đồng thuê đất số 40/HĐTĐ ngày 11/3/2024 giữa 

UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên, các hạng mục công trình 

đã hoàn thành của cơ sở được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 9. Các hạng mục công trình của cơ sở 
 

ST

T 

Bộ phận Tên các hạng mục Diện tích 

(m²) 

1 Xưởng Nhiên liệu 
1.1 Lò đốt than/ Biomass, kho chứa 

Nhiên liệu 
4104,3 

2 Xưởng Nguyên liệu 
2.1 Nhà xưởng sản xuất, tháp dập bụi 

Nguyên liệu 
8579,5 

3 Xưởng Bán Thành phẩm 3.1 Ép sấy, Men màu, Lò nung 19888,5 

4 Nhà điều hành sản xuất 4.1 Các phòng ban 386,1 

5 
Xưởng Thành phẩm 

 

5.1 Nhà xưởng mài mặt, mài bóng, 

đóng hộp 
8278,4 

6 Phòng Vật tư 

6.1 Kho chứa gạch thành phẩm 19511,1 

6.2 Kho chứa Nhiên liệu đốt (than/ 

biomass) 
1623,1 

6.3 Kho chứa phế liệu 113,6 

6.4 Kho chứa tro, xỉ 908,9 

7 
Phòng Tổ chức hành 

chính 

7.1 Nhà ăn CBCNV 545,3 

7.2 Phòng nghỉ 142,4 

7.3 Nhà điều hành 1024,0 

- Quá trình đầu tư và phạm vi lập hồ sơ cấp phép môi trường Nhà máy sản xuất gạch lát 

nền công suất 12 triệu m2 sản phẩm/năm của Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên gồm 04 dây 

chuyền sản xuất sản phẩm gạch lát nền, cụ thể quá trình đầu tư như sau: 

+ Năm 2007, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000011, chứng 

nhận lần đầu ngày 06/7/2007 cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch lát nền 
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công suất 12 triệu m2 sản phẩm/năm tại xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên (nay là phường 

Trung Thành, thành phố Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên. 

+ Tổng vốn đầu tư 297.800.000.000 đồng, thời gian hoạt động 49 năm, tiến độ khởi 

công tháng 6/2007 và đi vào hoạt động tháng 12/2007.  

+ Trên cơ sở đó, Công ty đã lập báo cáo ĐTM cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất gạch lát nền công suất 12 triệu m2 sản phẩm/năm, được phê duyệt báo cáo ĐTM tại 

Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

+ Năm 2012, Công ty được cấp giấy xác nhận số 08/GXN-STNMT ngày 06/02/2012 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất 

gạch lát nền công suất 12 triệu m2 sản phẩm/năm. 

- Phạm vi lập hồ sơ cấp phép môi trường: Gồm toàn bộ các dây chuyền sản xuất và 

công trình bảo vệ môi trường đang hoạt động tại Nhà máy, cụ thể: 04 dây chuyền sản xuất 

gạch lát nền và 01 dây chuyền mài bóng được di chuyển sang vị trí nhà xưởng mới. Vị trí 

nhà xưởng của dây chuyền mài bóng trước đây được chuyển đổi công năng thành kho 

thành phẩm, các hạng mục này đều nằm trong khuôn viên đất của Nhà máy. 

1.6.2. Các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

Bảng 1. 10.  Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở 

STT Hạng mục Số lượng Ghi chú 

I Công trình bảo vệ môi trường nước 

1 Bể tự hoại 05 bể Tổng dung tích 50m3 

2 Bể tách mỡ 01 bể Dung tích 10m3 

3 Hồ chứa nước sản xuất 01 
Dung tích 30.500m3; được chống thấm, 

chống tràn. 

4 
Công trình xử lý nước 

thải từ xưởng Nhiên liệu 
- 

Bể nước sạch tuần hoàn 05 ngăn (dung 

tích 150m3); bể phun mưa làm nguội 

(dung tích 900m3); bể lắng bụi than 04 

ngăn (dung tích 300m3) 

5 

Công trình xử lý nước 

thải từ xưởng Nguyên 

liệu 

- 

Bể lắng cấp 1 tháp dập bụi sấy phun (02 

bể dung tích 30m3); bể lắng cấp 2 dập 

bụi cyclon lò đốt than/biomass (tuần 

hoàn, dung tích 60m3); bể thu hồi 

(dung tích 15m3) thu hồi bụi cyclon lọc 

bụi, bụi sàng quay phát sinh công đoạn 

sản xuất bột liệu sấy phun. 
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6 

Công trình xử lý nước 

thải từ xưởng Bán thành 

phẩm 

- Bể lắng 02 ngăn (dung tích 30m3) 

7 

Công trình xử lý nước 

thải từ xưởng Thành 

phẩm 

- Thùng chứa dung dịch keo tụ (02 

thùng); bể lắng tuần hoàn 09 ngăn 

(dung tích 600m3). 

II Công trình bảo vệ môi trường khí 

1 

Hệ thống lọc bụi (tại 

xưởng Nguyên liệu, Bán 

Thành phẩm, Thành 

phẩm) 

05 hệ 

thống 

- Tại công đoạn sấy phun bao gồm quạt 

hút có công suất 200 Kw, tháp sấy, 

cyclon lọc bụi và tháp phun ẩm, 01 

máy hút bụi hút bụi sàng quay, đầu 

chụp băng tải sấy phun. 

- Tại công đoạn ép sấy bao gồm 02 máy 

hút bụi công suất 75 Kw và 30 Kw với 

thiết bị chụp hút dọc theo băng tải và vị 

trí của máy ép. 

- Tại công đoạn men màu bao gồm 

thiết bị chụp hút và máy hút bụi công 

suất 15 Kw 

- Tại công đoạn lò nung bao gồm quạt 

hút đầu lò, quạt trợ đốt, quạt làm mát. 

- Tại công đoạn mài khô bao gồm 01 

máy hút bụi công suất 75 Kw, Tại 

công đoạn mài cạnh nước bao gồm 01 

quạt hút bụi công suất 55 Kw. 

2 
Hệ thống lọc bụi (tại 

xưởng Nhiên liệu) 

01 hệ 

thống 

- Tại xưởng Nhiên liệu gồm 06 hệ 

thống (bẫy bụi và làm ướt thiết bị đi 

kèm gồm cyclon và lọc bụi tĩnh điện) 

công suất thiết bị 300 Kw. 

- Hệ thống lọc bụi tĩnh điện bao gồm: 

Đỉnh tháp, chân tháp và chân đế. 

III Chất thải nguy hại 

1 Kho lưu chứa chất thải m2 80 
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1.6.3. Danh mục máy móc thiết bị chính phục vụ sản xuất của cơ sở 

Bảng 1. 11. Danh mục máy móc thiết bị hiện có của nhà máy 

TT Hạng mục 
Ký hiệu và 

quy cách 
Xuất xứ 

Số 

lượng 
Ghi chú 

I Xưởng Nhiên liệu 

1 Lò đốt than hóa 

khí 

Lò Trung Quốc 05  

2 Lò đốt Biomass 

hóa khí 

Lò Trung Quốc 01  

II Xưởng Nguyên liệu 

1 Lò đốt  Lò  02  

2 Khuấy nổi Bể Trung Quốc 04  

3 Nghiền liệu Quả Trung Quốc 08 Dự kiến tăng thêm 01 

quả nghiền 60 tấn. 

 Máy nghiền bi, 

dung tích 45 

tấn/ngày 

Quả Trung Quốc 06 Hiện có 

 Máy nghiền bi, 

dung tích 60 

tấn/máy 

Quả Trung Quốc 03 Bổ sung, vận hành luân 

phiên hoặc kết hợp với 

máy nghiền hiện có, 

không làm thay đổi 

công suất và công nghệ 

sản xuất của Nhà máy. 

Nhằm tối ưu hóa thời 

gian nghiền phối liệu 

Porcelain 

4 Sấy phun Tháp Trung Quốc 02  

5 Hệ thống băng tải Hệ thống Việt Nam 04  

III Xưởng Bán thành phẩm (Ép sấy) 

1 Máy ép  Trung Quốc 06 Dự kiến bổ sung thêm 

1 máy ép để ép gạch  

kích thước lớn; không 

thay đổi công suất thiết 

kế của nhà máy 

2 Hệ thống làm lạnh  Trung Quốc 02  

3 Hệ thống cấp liệu  Việt Nam 02  
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4 Lò sấy  Trung Quốc 04  

IV Xưởng Bán thành phẩm (Men màu) 

 Dây chuyền  Trung Quốc, 

Italy  

04  

V Xưởng Bán thành phẩm (Lò nung) 

1 Kho bù  Trung Quốc 04  

2 Lò nung  Trung Quốc 04  

VI Xưởng Thành phẩm 

1 Hệ thống máy mài 

cạnh khô 

 Trung Quốc 01  

2 Hệ thống máy 

phân loại đóng hộp 

 Trung Quốc 04  

3 Máy mài bóng  Trung Quốc 03  

4 Máy mài cạnh 

nước 

 Trung Quốc 03  

*Việc bổ sung một số thiết bị tại các công đoạn nghiền liệu và ép tạo hình nhằm nâng cao 

tính linh hoạt trong tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu về chủng loại, kích thước sản phẩm và tối 

ưu hóa thời gian vận hành thiết bị. Các thiết bị bổ sung được bố trí trong dây chuyền sản xuất 

hiện hữu, không làm phát sinh công đoạn sản xuất mới, không thay đổi nguyên lý công nghệ, 

nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra và không làm thay đổi công suất thiết kế 12 triệu m² sản 

phẩm/năm của Nhà máy. Việc bổ sung thiết bị chỉ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả 

năng đáp ứng các chủng loại sản phẩm khác nhau trong phạm vi công suất đã được phê duyệt. 

1.6.4. Cơ cấu tổ chức 

-Tổng số lượng CBCNV: 287 người (Định biên 4 dây chuyền sản xuất) 

-Chế độ làm việc: 8h/ca, 3 ca/ngày và hành chính. 

-Thời gian làm việc: Khoảng 320 ngày/năm. 

Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất của Nhà máy được thể hiện trong sơ đồ dưới đây: 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

KHỐI NGHIỆP VỤ

Phòng

Tài chính kế toán

Phòng

Tổ chức hành chính

Phòng Bán hàng

Phòng Vật tư

Phòng SEQP (An toàn, 
môi trường và xúc tiến 

chất lượng)

KHỐI

GIÁN TIẾP SẢN XUẤT

Phòng Công nghệ

Phòng QC

Phòng

Dịch vụ kỹ thuật

Phòng

Quản đốc trực ca

KHỐI SẢN XUẤT

Xưởng

Nhiên liệu

Xưởng

Nguyên liệu

Xưởng

Bán Thành phẩm

Xưởng

Thành phẩm

BAN CỐ VẤN
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CHƯƠNG II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, quy 

hoạch phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định  

a, Sự phù hợp của cơ sở với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 về 

việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 với mục tiêu tổng quát là: chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy 

thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm 

và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường 

trong lành của nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân 

vùng quản lý chất lượng môi trường; phát triển kinh tế- xã hội bền vững theo hướng kinh 

tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi 

trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. 

Công ty Cổ phần Prime hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch lát nền. Hoạt động 

của cơ sở phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia. 

b, Sự phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Nguyên 

* Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

Hoạt động sản xuất gạch lát nền của Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên hoàn toàn phù 

hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của tỉnh Thái 

Nguyên tại Nghị quyết số 292/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, cụ thể: Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp 

hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội gắn với phát triển bền vững, có sức lan toả, tác động đến 

phát triển công nghiệp toàn vùng Trung du và Miền núi phía Bắc trong đó ngành xây dựng 

phát triển. Nhóm ngành công nghiệp được duy trì phát triển và mở rộng hợp lý trong đó có 

lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát các loại. 

- Về bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh: 90% các cơ sở sản xuất xây dựng cũ 

phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường và hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, ít 

phát thải. Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo 

quy định, phù hợp với phân vùng môi trường và khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận, 

góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững của địa phương. 

Với những căn cứ trên, dự án của Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên không chỉ phù 

hợp với quy hoạch về mặt ngành nghề và bảo vệ môi trường mà còn đồng hành cùng mục 
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tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 của tỉnh đạt trên 10,5%/năm. 

* Phân vùng môi trường:  

Cơ sở có địa chỉ tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II (quy định 

tại Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 10/03/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên) là khu 

vực bảo vệ nghiêm ngặt theo Hệ thống phân vùng môi trường tỉnh Thái Nguyên được phê 

duyệt tại Nghị quyết số 292/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

Để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường, cơ sở luôn 

thực hiện tốt việc thu gom và xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả 

ra nguồn tiếp nhận; thực hiện thu gom và quản lý chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn sinh 

hoạt theo quy định, bảo đảm không gây tác động xấu tới nguồn tiếp nhận và đến môi trường 

xung quanh. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, khả năng chịu tải của 

môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

* Với khí bụi thải: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở được thu 

gom và xử lý tại các hệ thống xử lý bụi, khí thải. Bụi, khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B có Kp = 0,8 và Kv = 1,0 trước khi thải ra ngoài môi trường. 

* Với nước thải: Nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt được thu gom, tuần hoàn tái 

sử dụng, không xả thải ra ngoài môi trường.  

Vì vậy, hoạt động sản xuất của cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CÔNG TRÌNH 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nhà máy đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom, thoát nước mưa, được thiết kế 

riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải. Cụ thể như sau: 

- Nước mưa trên mái: Nước mưa từ mái khu nhà điều hành, nhà văn phòng, mái nhà 

xưởng theo đường ống PVC D110, D300 đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa trên mặt 

bằng sân, đường nội bộ của Nhà máy. 

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa trên bề mặt khu vực sản xuất thu gom theo hệ thống 

mương rãnh, hố ga lắng cặn xung quanh Nhà máy. 

Do nhu cầu sử dụng nước lớn trong quá trình sản xuất nên hệ thống mương thu gom 

nước mưa được nối với hồ chứa nước tuần hoàn của Công ty nhằm bổ sung nước cho hồ. 

Trong trường hợp mưa lớn, thì có thể điều tiết nước thoát ra hệ thống cống bên ngoài qua 

2 cống D800 (cống Đồng Nâu) theo cửa xả, không đưa vào hồ chứa của Nhà máy. 

Chủ cơ sở định kỳ nạo vét, khơi thông hệ thống thu gom, thoát nước mưa 6 tháng/lần, thành 

phần bùn nạo vét chủ yếu là bùn, đất theo nước mưa chảy tràn xuống hệ thống thoát nước được 

thu gom, tái sử dụng làm nguyên liệu nạp vào quả nghiền, phối trộn theo bài liệu. 

* Vị trí điểm xả nước mưa: 

Bảng 3. 1. Vị trí điểm xả nước mưa của Nhà Máy 
 

Điểm xả Vị trí điểm xả 

Toạ độ (hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 

106030’, múi chiếu 30) 

Nguồn tiếp 

nhận 

Cơ 

chế 

thoát 

01 cửa xả Khu vực phía sau nhà 

máy, sau hồ chứa nước 

X=2362131,5 

Y=435225,8 

Cống thoát 

nước của 

khu vực 

(cống Đồng 

Nâu) 

Tự 

chảy 
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Rãnh thoát nước 

mưa và hố ga 

Nước mưa trên mái Nước mưa chảy tràn 

Hồ chứa tuần 

hoàn nước cho 

quá trình sản 

xuât 

Cửa thoát nước 

mưa khu vực 

Nhà máy 

Cống thoát nước 

của khu vực 

 

 

 

 

D110, D300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy 

* Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa như sau: 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại Nhà máy 

TT Danh mục 

Kích thước 

đường dẫn 

(mm) 

Kết cấu 

Chiều 

dài 

(m) 

Nguyên lý 

hoạt động 

1 
Đường ống thu gom 

nước mưa trên mái 
D110, D300 

Nhựa, 

Inox 
900 Tự chảy 

2 Mương trục chính 800x1200 
Bê tông 

xây âm 
1055 Tự chảy 

3 Các mương nhánh 500x500 
Bê tông 

xây âm 
507 Tự chảy 

4 Mương vành đai 1800x1200 Xây kè đá 1442 Tự chảy 
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Hình 3. 2. Mương rãnh thoát nước mưa và vị trí cửa xả nước mưa 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Các nguồn nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy gồm: nước thải sinh hoạt, 

nước thải sản xuất.  

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt:  

+ Nguồn số 1: Phát sinh từ bể tự hoại.  

+ Nguồn số 2: Từ bể tách dầu mỡ khu vực nhà ăn ca 

Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên nhà máy và hoạt động ăn ca. Nước thải sinh 

hoạt tại nhà máy tính bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt và bếp ăn (theo tính toán tại 

chương 1 của báo cáo) khoảng 130 m3/ngđ. Nước thải từ khu vực vệ sinh được thu gom qua 

bể tự hoại; nước thải từ khu vực nhà ăn được thu gom qua bể tách dầu mỡ được dẫn về hồ 

chứa có dung tích 30.500 m³, sau đó tuần hoàn, tái sử dụng phục vụ quá trình sản xuất. Toàn 

bộ lượng nước thải được thu gom, xử lý và tái sử dụng, không xả ra môi trường bên ngoài. 

- Nguồn phát sinh nước thải từ quá trình sản xuất: 

+ Nguồn số 3: Nước thải xưởng Nhiên liệu 

+ Nguồn số 4: Nước thải xưởng Nguyên liệu 

+ Nguồn số 5: Nước thải xưởng Bán thành phẩm  

+ Nguồn số 6 Nước thải xưởng Thành phẩm 

+ Nguồn số 7: Nước thải xưởng mài mặt 

Với tổng lượng nước thải sản xuất khoảng 350 m3/ngđ được Công ty thu gom về hệ thống 

bể lắng xử lý, làm mát, tuần hoàn 100% lại cho sản xuất, không xả nước thải ra ngoài môi trường.  

 

 

 

 

 

  

Cửa xả 

nước mưa 
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Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom, sử dụng nước của nhà máy gạch Prime 
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3.1.2.1. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

- Nước thải rửa tay chân tại khu vực nhà ăn ca, khu văn phòng, khu vực sản xuất được 

thu gom vào hệ thống mương rãnh chảy về bể, tuần hoàn cho quá trình sản xuất không xả 

ra ngoài môi trường. 

- Nước thải từ các khu nhà vệ sinh (nước thải đen) được thu gom theo đường ống 

PVC D110 về xử lý sơ bộ qua  bể tự hoại, sau đó thoát vào hệ thống đường ống PVC D110 

của Nhà máy (đặt chìm) thu gom về hồ chứa nước tuần hoàn đã được chống thấm, chống 

tràn (dung tích 30.500 m3), sau đó được bơm tuần hoàn lại cho sản xuất thông qua 02 trạm 

bơm gồm 03 máy bơm, không xả nước thải từ hồ chứa ra ngoài môi trường. 

- Nước thải từ hoạt động nấu ăn tại nhà ăn ca được bơm vào xử lý sơ bộ bằng bể tách 

mỡ dung tích 10m3 (chia 3 ngăn), sau đó dẫn theo đường ống HDPE D48 về bể lắng tuần 

hoàn cho quá trình sản xuất không xả ra ngoài môi trường. 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Nhà máy 

TT Vị trí Hạng mục 
Số 

lượng 
Thông số 

I Nước thải sinh hoạt từ khu vực rửa tay chân 

1 Khu văn phòng 

Thu gom vào hệ thống 

mương, rãnh chảy về bể/hồ 

chứa, tuần hoàn cho sản xuất 

200 m PVC D110 

2 Khu nhà bếp 

Thu gom vào hệ thống 

mương, rãnh chảy về bể/hồ 

chứa, tuần hoàn cho sản xuất 

10 m PVC D110 

Hố gom (Tách mỡ) 
10 m PVC D110 

3 Khu vực sản xuất 

Thu gom vào hệ thống 

mương, rãnh chảy về bể/hồ 

chứa, tuần hoàn cho sản xuất 

450 m PVC D110 

II Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh 

1 Khu văn phòng 

Bể tự hoại 01 Bể Dung tích: 10m3 

Đường ống thu gom từ bể 

tự hoại đến bể/hồ chứa tuần 

hoàn cho quá trình sản xuất 

650 m PVC D48 

2 Khu nhà bếp 

Bể tự hoại 01 Bể Dung tích: 10m3 

Đường ống thu gom từ bể 

tự hoại đến bể/hồ chứa tuần 

hoàn cho quá trình sản xuất 
60 m PVC D110 
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3 Khu sản xuất 

Bể tự hoại 03 Bể Dung tích: 10m3/bể 

Đường ống thu gom từ bể 

tự hoại đến bể/hồ chứa tuần 

hoàn cho quá trình sản xuất 

300 m PVC D110 

 

3.1.2.2. Hệ thống thu gom nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất được thu gom và xử lý riêng sau đó sử dụng tuần hoàn không xả 

ra môi trường. 

- Nước thải Xưởng Nhiên liệu:  Nước sử dụng cho bao hơi, vòng bọc nước làm mát 

thân lò. Nước sau làm mát nước được đưa về bể 5 ngăn có dung tích 150 m3 qua hệ thống 

cống bê tông với chiều dài 100m rồi sử dụng tuần hoàn. 

- Nước thải Xưởng Nguyên liệu: Nước thải phát sinh chủ yếu là nước của tháp dập 

bụi, nước đi qua tháp dập bụi mang theo một lượng bụi nhất định theo cống bê tông với 

chiều dài 20m chảy về 02 bể lắng tràn sau đó qua bể lắng cấp 2 dùng để dập bụi Cyclon lò 

đốt, qua đường ống HDPE D90. Tuần hoàn 100%. 

- Nước thải từ xưởng Bán thành phẩm:  

Nước thải phát sinh tại xưởng này chủ yếu phát sinh do công đoạn thay mẫu, chế biến 

màu và vệ sinh dây chuyền. Nước được thu gom chảy vào bể lắng 02 ngăn  qua đường ống 

kẽm D90 dài 60m. Sau lắng, nước được bơm màng WL 80 bơm thu hồi cấp cho bể khuấy 

phá xưởng Nguyên liệu để tái sử dụng. 

- Nước thải từ xưởng Thành phẩm:  

Nước thải từ dây chuyền này được xử lý lắng keo tụ (hóa chất PAC, A1O1) sau đó 

dẫn vào hệ thống bể lắng tuần hoàn 9 ngăn. Nước trong được tái sử dụng trở lại cho quá 

trình mài qua hệ thống cống (500x400mm) dài 50m. 

Bảng 3. 4. Thông số kĩ thuật của hệ thống thu gom nước thải 

TT Danh mục 

Kích thước 

đường dẫn 

(mm) 

Kết cấu 
Chiều dài 

(m) 

Nguyên lý 

hoạt động 

1 Xưởng Nhiên liệu 300x500 Bê tông xây âm 100 Tự chảy 

1 Xưởng Nguyên liệu 300x400 Bê tông xây âm 20 Tự chảy 

2 
Xưởng Bán thành 

phẩm 
D90 Ống kẽm 60 

Bơm 

màng 

3 Xưởng Thành phẩm 500x400 Bê tông xây âm 50 Tự chảy 

4 Xưởng mài mặt 500x400 Bê tông xây âm 40 Tự chảy 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

 a. Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi dẫn 

về bể lắng, hồ chứa nước tuần hoàn cho quá trình sản xuất. 

Chủ cơ sở bố trí 05 bể tự hoại 3 ngăn với tổng dung tích 50m3. Bể tự hoại được bố trí 

ngầm dưới các nhà vệ sinh xung quanh Nhà máy. 

Nguyên lý hoạt động và kích thước, kết cấu của 05 bể tự hoại về cơ bản là giống 

nhau. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn được thể hiện tại Hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

- Nguyên lý hoạt động: Bể tự hoại được xây dựng gồm 3 ngăn, nước thải sau khi qua ngăn 

1 để tách cặn sẽ tiếp tục qua ngăn 2 xử lý sinh học bằng bùn yếm khí rồi qua ngăn lắng 3. Cặn 

lắng được lưu giữ trong bể khoảng 3 - 6 tháng, dưới tác động của vi sinh vật yếm khí các chất 

hữu cơ được phân hủy thành khí CO2, CH4 và các chất vô cơ. Nước thải sau khi qua bể tự hoại 

sẽ được thu gom về hồ chứa nước tuần hoàn đã được chống thấm, chống tràn (dung tích 30.500 

m3), sau đó được bơm tuần hoàn lại cho sản xuất thông qua 01 trạm bơm gồm 02 máy bơm, 

không xả nước thải từ hồ chứa ra ngoài môi trường. Định kỳ Nhà máy sẽ thuê đơn vị có chức 

năng đến hút bùn cặn và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

Bảng 3. 5. Thống kê số bể tự hoại tại Nhà máy 

 

TT Vị trí Hạng mục 
Số 

lượng Thông số 

1 Khu nhà văn phòng Bể tự hoại 01 bể 
Dung tích: 10m3 

2 Khu sản xuất Bể tự hoại 03 bể 
Dung tích: 10m3/bể 

3 Khu nhà bếp Bể tự hoại 01 bể 
Dung tích: 10m3 

 Tổng Bể tự hoại 05 bể 
 

Nước thải vào 

Ống thoát hơi 
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b. Bể tách dầu mỡ 

Nước thải từ khu nhà bếp của Nhà máy được dẫn qua 01 bể tách dầu mỡ 3 ngăn 

dung tích 10m3 xử lý sơ bộ trước khi dẫn bể lắng tuần hoàn cho quá trình sản xuất. 

- Nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ: Nước thải đi qua sọt rác nằm tại ngăn thứ 

nhất, cho phép giữ lại các chất bẩn như: đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác. 

Chức năng này giúp ngăn tách dầu mỡ (ngăn thứ 1) làm việc ổn định và không bị nghẹt 

rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn thứ hai, tại đây dầu, mỡ được thu gom dưới dạng tuyển 

nổi. Phần nước sau khi tách rác, dầu mỡ được chảy sang ngăn thứ 3. Nước thải sau bể 

tách mỡ theo đường ống PVC D110 về bể tuần hoàn cho quá trình sản xuất. Định kỳ vớt 

bỏ lớp dầu mỡ và thuê đơn vị có chức năng thu gom đem đi xử lý. 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ nguyên lý hoạt động bể tách mỡ 

3.1.3.2. Công trình xử lý nước thải sản xuất 

a. Nước thải phát sinh từ xưởng Nhiên liệu: 

- Nước sử dụng cho bao hơi, vòng bọc nước làm mát thân lò, hệ thống bơm thủy lực, 

hệ thống quạt gió, quạt tăng áp bể phun mưa làm nguội dung tích 900 m3. Nước sau làm 

mát nước được đưa về bể 5 ngăn có dung tích 150 m3 rồi sử dụng tuần hoàn có bổ sung 

hao hụt. 

- Nước gột rửa được hệ thống bơm bơm tuần hoàn và lắng bụi bằng bể 4 ngăn, dung 

tích 300 m3 sau đó được bơm tuần hoàn tái sử dụng không xả thải ra ngoài môi trường. 

Bảng 3. 6. Thông số kĩ thuật hệ thống xử lý nước thải tại xưởng Nhiên liệu 

TT 
Nước thải 

phát sinh 

Dung 

tích bể 

xử lý 

(m3) 

Kết 

cấu 
Thiết bị đi kèm 

Nguyên lý 

hoạt động 

Hiệu 

suất 

hoạt 

động 

Ghi 

chú 

1 
Nước làm mát 

thiết bị 
150 

Xây 

chìm 

02 máy bơm 

15Kw/máy Lắp 

trực tiếp tại bể 

Bơm tuần 

hoàn 
100%  

2 
Nước làm mát 

Cyclon và lọc 
900 

Xây 

chìm 

04 máy bơm 

15Kw/máy Lắp 

Bơm tuần 

hoàn 
100%  
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bụi tĩnh điện trực tiếp tại bể 

3 
Nước tháp gột 

rửa, tháp C72 
300 

Xây 

chìm 

02 máy bơm 

15Kw/máy Lắp 

trực tiếp tại bể 

Bơm tuần 

hoàn 
100%  

b. Nước thải phát sinh từ xưởng Nguyên liệu: 

- Nước thải phát sinh chủ yếu là nước của tháp dập bụi, nước đi qua tháp dập bụi mang theo 

một lượng bụi nhất định được lắng đọng trong 02 bể lắng tràn cấp 1, dung tích mỗi bể 30 m3. 

Lượng bùn lắng được bơm màng hút quay trở lại cho quá trình nạp liệu có bổ sung hao hụt. 

- Nước tại bể lắng cấp 2 (4 ngăn, dung tích 60 m3 cách đó 50m) dùng để dập bụi 

Cyclon lò đốt, qua đường ống HDPE D90, động cơ 11 Kw. Tuần hoàn 100%. 

- Ngoài ra còn có lượng nước thải phát sinh khi vệ sinh quả nghiền, sàng quay đều được 

thu gom và chảy về bể thu hồi dung tích 15 m3 sau đó bơm lên dùng cho nghiền xương. Nước 

làm mát được bơm tuần hoàn về bể làm nguội dung tích 30 m3 không xả thải ra ngoài môi trường. 

Bảng 3. 7. Thông số kĩ thuật của hệ thống xử lý nước thải từ xưởng Nguyên liệu 

TT Loại bể 

Dung 

tích 

(m3) 

Kết 

cấu 

Thiết bị đi 

kèm 
Nguyên lý hoạt động 

Hiệu 

suất 

xử lý 

1 

Bể lắng 

tràn cấp I 

(02 bể) 

30 
Xây 

chìm 

Sử dụng 

bơm 11 kw 

Bơm tuần hoàn nước 

cho tháp dập bụi 
100% 

2 
Bể lắng 

tràn cấp II 
60 

Xây 

chìm 

Sử dụng 

bơm  

11 kw 

Bơm tuần hoàn nước thu 

hồi Cyclon dập bụi lò 

đốt qua đường ống dẫn 

HDPE D90  

100% 

3 Bể thu hồi 15 
Xây 

chìm 

Sử dụng 

bơm  

11 kw 

Bơm sử dụng cho khuấy 

phá qua đường ống dẫn 

Inox D90 

100% 

c. Nước thải phát sinh từ xưởng Bán thành phẩm: 

Nước thải phát sinh tại xưởng này chủ yếu phát sinh do công đoạn thay mẫu, chế biến 

màu và vệ sinh dây chuyền. Nước được thu gom chảy vào bể lắng 02 ngăn, dung tích 30m3. 

Sau lắng, nước được bơm màng WL 80 bơm thu hồi cấp cho bể khuấy phá xưởng Nguyên 

liệu để tái sử dụng. 
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Bảng 3. 8. Thông số kĩ thuật của hệ thống xử lý nước thải từ xưởng Bán thành phẩm 

TT Loại bể 

Dung 

tích 

(m3) 

Kết 

cấu 

Thiết bị 

đi kèm 

Nguyên lý 

hoạt động 

Hiệu 

suất 

xử lý 

Ghi chú 

1 
Bể lắng 

tràn 
30 

Xây 

chìm 

01 máy 

bơm màng 

WL 80 

Tự chảy 

về bể 
100% 

Nước được bơm sang 

xưởng Nguyên liệu 

để tái sử dụng 

d. Nước thải phát sinh từ xưởng Thành phẩm: 

Nước thải từ dây chuyền này được xử lý lắng keo tụ (hóa chất PAC, A1O1) sau đó 

dẫn vào hệ thống bể lắng tuần hoàn 9 ngăn, dung tích 600 m3. Nước trong được tái sử dụng 

trở lại cho quá trình mài. 

Bảng 3. 9. Thông số kĩ thuật hệ thống xử lý nước thải xưởng Thành phẩm: 

TT 
Loại 

bể 

Dung 

tích 

(m3) 

Kết 

cấu 
Thiết bị đi kèm 

Nguyên lý 

hoạt động 

Hiệu suất 

xử lý 

1 

Bể 

lắng 

tràn 

600 
Xây 

chìm 

02 máy bơm 15Kw/máy. 

Lắp trực tiếp tại bể, kèm 

theo 02 thùng khuấy, 

hóa chất PAC và A1O1 

để làm lắng 

Bơm tuần 

hoàn 
100% 

Nước thải xưởng Thành phẩm được dùng hệ thống bơm công suất 15 Kw/h lưu lượng 40-

100m3/h. Vì lượng nước này sử dụng tuần hoàn nên chỉ bổ sung hoá chất khi độ đục trong nước 

cao. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được chuyển về tái sử dụng vào bài liệu. 
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Hình 3. 6. Một số hình ảnh bể chứa nước tuần hoàn cho quá trình sản xuất 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

       3.2.1. Hệ thống thu gom bụi, khí thải trước xử lý 

Trong quá trình hoạt động, bụi và khí thải phát sinh tại các công đoạn sản xuất của 

Nhà máy. Các nguồn phát sinh, công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải tương ứng được 

xác định như sau: 

- Nguồn số 1: Từ lò Biomass hóa khí thuộc xưởng Nhiên liệu. Khí được thu gom, dẫn 

qua hệ thống xử lý gồm cyclon ướt, tháp làm mát và tháp lọc bụi tĩnh điện C72. Khí sau 

xử lý được cấp cho các công đoạn sấy, nung. 

- Nguồn số 2: Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn sấy phun thuộc xưởng Nguyên 

liệu. Khí thải được thu gom, xử lý qua cyclon lọc bụi và tháp dập bụi trước khi thoát ra 

ngoài qua ống khói số 1. 

- Nguồn số 3: Khí thải phát sinh tại công đoạn sấy thuộc xưởng Bán thành phẩm. Khí 

thải được thu gom, thoát ra ngoài qua các ống khói lò sấy. 

- Nguồn số 4: Khí thải phát sinh tại khu vực lò nung thuộc xưởng Bán thành phẩm. 

Khí nóng được thu hồi để tận dụng nhiệt cho các công đoạn sấy; khí thải còn lại được thoát 

ra ngoài qua các ống khói lò nung. 
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- Nguồn số 5: Bụi phát sinh tại công đoạn ép thuộc xưởng Bán thành phẩm. Bụi được 

thu gom bằng hệ thống chụp hút, đường ống dẫn và máy hút bụi túi vải. 

- Nguồn số 6: Bụi phát sinh tại công đoạn men màu thuộc xưởng Bán thành phẩm. 

Bụi được thu gom bằng hệ thống hút bụi và máy hút bụi túi vải. 

- Nguồn số 7: Bụi phát sinh từ dây chuyền mài cạnh (mài khô) thuộc xưởng Thành 

phẩm. Bụi được thu gom qua hệ thống hút bụi riêng cho công đoạn mài khô 

- Nguồn số 8: Bụi phát sinh từ dây chuyền mài mặt (mài ướt) thuộc xưởng Thành phẩm. Bụi 

được thu gom qua hệ thống hút bụi, dập bụi bằng nước đối với công đoạn mài ướt. 

 Bụi phát sinh từ bộ phận chuẩn bị nguyên liệu, bộ phận ép, sấy, cấp liệu, cắt mài cạnh 

gạch. Thành phần chủ yếu là bụi đất có kích thước nhỏ. 

 Khí thải và bụi có nguồn gốc từ bộ phận khí hoá than qua quá trình nung, sấy  

Quá trình vận hành các dây chuyền sản xuất phát sinh bụi, khí thải tại một số công 

đoạn sản xuất. Tại các vị trí này, Nhà máy đã bố trí các đường ống thu gom đồng bộ, gắn 

trực tiếp vào máy để thu bụi, khí thải từ công đoạn phát sinh về công trình xử lý. Chi tiết 

được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 3. 10. Hệ thống đường ống thu gom bụi, khí thải của Nhà máy 

TT Công đoạn 
Hệ thống thu gom bụi, khí 
thải 

 

Thông số kỹ 
thuật 

Chiều dài Số lượng Kết cấu 

I Xưởng Nhiên liệu 

1 Đường ống dẫn khí 
CO từ xưởng Nhiên 
liệu sang xưởng Bán 
Thành phẩm 

Փ 1230 mm 
Փ 1500 mm 
Փ 450 mm 

919 m 01 Thép CT3 

II Xưởng Nguyên liệu 

1 
Đường ống máy hút 
bụi túi vải Động cơ: 75 Kw 

Փ 800 mm 

150 m 01 Thép CT3/ 

Thép chống 

mài mòn 

III Xưởng Bán thành phẩm 

1 
Đường ống máy hút 
bụi túi vải Động cơ 75 Kw 

Փ 700 mm 

50 m 01 Inox 

2 
Đường ống  máy hút 
bụi túi vải Động cơ 30 Kw 

Փ 700 mm 

  55 m 01 Inox 

3 
Đường ống máy hút 
bụi túi vải Động cơ 30 Kw 

Փ 600 mm 

70 m 01 Thép CT3 

dày 3 mm 



42 

4 
Đường ống hút bụi 
máy hút bụi chân 
không 

Փ 89 mm 300 m 01 Inox 

5 
Đường ống thu hồi 
nhiệt từ Lò nung 
sang Lò sấy, Lò đốt 
than/ biomass công 
đoạn sản xuất 
Nguyên liệu 

Փ 300, 500, 700, 

800, 900, 1000, 

1200 mm 

 

805 m 01 Thép CT3 

bọc bảo ôn 

IV Xưởng Thành phẩm 

1 
Đường ống máy hút 
bụi túi vải máy mài 
cạnh khô 

Động cơ: 75 Kw 

Đường kính ống 

hút bụi: 800 mm 

50 m 01 Thép CT3 

dày 3 mm/ 

thép chống 

mài mòn 

2 
Đường ống hút bụi 
nhà mài cạnh nước Động cơ: 55 Kw 

Đường kính ống 

hút bụi: 600 mm 

45 m 01 Thép CT3 

dày 3 mm 

  

3.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 
 

Quá trình vận hành các dây chuyền sản xuất phát sinh bụi, khí thải tại một số 

công đoạn sản xuất. Tại các vị trí này, Nhà máy đã bố trí công trình xử lý bụi, khí thải. 

Chi tiết được tổng hợp tại bảng sau: 
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Bảng 3. 11. Hệ thống xử lý bụi, khí thải của Nhà máy 

ST

T 
Khu vực/xưởng 

Công đoạn, thiết 

bị/hệ thống 
Thông số kỹ thuật 

Chiều 

dài/chiều cao 
Kết cấu Số lượng 

I I. Xưởng Nhiên liệu 

1  
Tháp lọc bụi tĩnh 

điện C72 

Đường kính: 2.800 

mm 
12 m 

Thép 

CT3/Inox 304 
05 

2  Tháp gột rửa 
Đường kính: 1.900 

mm 
12 m 

Thép 

CT3/Inox 304 
03 

3  Tháp làm mát khí 
Đường kính: 1.500 

mm 
9 m Inox 304 05 

II II. Xưởng Nguyên liệu 

1  
Cyclon lọc bụi lò 

đốt than/biomass 

Đường kính: 2.300 

mm 
12 m 

Thép CT3, 

gạch chịu 

nhiệt 

04 

2  
Cyclon lọc bụi sấy 

phun 

Đường kính: 1.500 

mm 
7 m Inox 304 12 

3  
Tháp dập bụi sấy 

phun 

Đường kính: 3.400 

mm 

Chiều cao 

tháp: 27 m; 

ống khói: 18 

m 

Inox 316 02 

4  Máy hút bụi túi vải 

Động cơ: 75 kW; 

đường kính ống hút 

bụi: 800 mm 

15 m 
Thép CT3 dày 

3 mm 
01 

III III. Xưởng Bán thành phẩm 

1  
Máy hút bụi túi vải 

máy ép 

Động cơ: 75 kW; 

đường kính ống hút 

bụi: 700 mm 

11 m Inox 01 

2  
Máy hút bụi túi vải 

máy ép 

Động cơ: 30 kW; 

đường kính ống hút 
8 m Inox 01 
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ST

T 
Khu vực/xưởng 

Công đoạn, thiết 

bị/hệ thống 
Thông số kỹ thuật 

Chiều 

dài/chiều cao 
Kết cấu Số lượng 

bụi: 700 mm 

3  
Máy hút bụi túi vải 

men màu 

Động cơ: 15 kW; 

đường kính ống hút 

bụi: 700 mm 

7 m 
Thép CT3 dày 

3 mm 
01 

4  
Máy hút bụi chân 

không ép sấy 

Đường kính ống hút 

bụi: 110 mm 
5 m Inox 01 

5  Ống khói lò sấy 
Đường kính: 1.000 

mm 
7 m Inox 04 

6  Ống khói lò nung 
Đường kính: 1.000 

mm 
7 m Inox 04 

IV IV. Xưởng Thành phẩm 

1  
Máy hút bụi túi vải 

nhà mài cạnh khô 

Động cơ: 75 kW; 

đường kính ống hút 

bụi: 800 mm 

Chiều dài ống 

phóng không: 

15 m 

Thép CT3 dày 

3 mm 
01 

2  
Máy hút bụi nhà 

mài cạnh nước 

Động cơ: 55 kW; 

đường kính ống hút 

bụi: 600 mm 

Chiều dài ống 

phóng không: 

15 m 

Thép CT3 dày 

3 mm 
01 

 

 



45 

 

Bảng 3. 12. Danh mục các máy hút bụi và thông số kỹ thuật 

S

T

T 

Tên máy 

hút bụi 

Vị trí lắp 

đặt 

Công 

suất 

(Kw) 

Lưu 

lượng 

(m³/h) 

Chiều cao 

bầu quạt 

(mm) 

Chiều 

cao ống 

tiêu âm 

(mm) 

Đường 

kính ống 

tiêu âm 

(mm) 

Chiều 

cao ống 

phóng/ố

ng khói 

Đường kính 

ống khói 

(mm) 

Nguyên lý hoạt động Số lượng  

1 

Máy hút 

bụi xưởng 

BTP Men 

màu 

Xưởng 

BTP - 

Men màu 

15 Kw 
15000 

m³/h 
1400 mm 800 mm 1800 mm 

3800 

mm 
1600 mm 

Hút bụi khô được lọc 

qua buồng hút bụi và 

ống lọc bụi 

D135*2500 mm. 

90 túi vải 

2 

Máy hút 

bụi xưởng 

BTP Ép 

sấy 

Xưởng 

BTP – 

Ép sấy 

75 Kw 
72000 

m³/h 
2000 mm 

1000 

mm 
3400 mm 

3500 

mm 
2800 mm 

Hút bụi khô được lọc 

qua buồng hút bụi và 

ống lọc bụi 

D160*2500 mm. 

300 túi vải 

3 

Máy hút 

bụi xưởng 

BTP Ép 

sấy 

Xưởng 

BTP – 

Ép sấy 

30 Kw 
1510 

m³/h 
3500 mm 

2000 

mm 
3800 mm 

4500 

mm 
3200 mm 

Hút bụi khô được lọc 

qua buồng hút bụi và 

ống lọc bụi 

D160*2500 mm. 

144 túi vải 

4 

Máy hút 

bụi xưởng 

Nguyên 

liệu 

Xưởng 

Nguyên 

liệu 

75 Kw 
42000 

m³/h 
2200 mm 

2000 

mm 
3400 mm 

10800 

mm 
2800 mm 

Hút bụi khô được lọc 

qua buồng hút bụi và 

ống lọc bụi 

D160*3000 mm. 

209 túi vải 

5 

Máy hút 

bụi dây 

chuyền 

mài ướt 

Xưởng 

Thành 

phẩm 

55 Kw 
65000 

m³/h 
1600 mm 

2200 

mm 
4400 mm 

6200 

mm 
1900 mm 

Hút bụi hơi nước, thổi 

vào tháp dập bụi và 

được dập bằng nước 

giếng khoan. 

01 bơm 

2,2kw 

6 

Máy hút 

bụi dây 

chuyền 

mài khô 

Xưởng 

Thành 

phẩm 

75 Kw 
46000 

m³/h 
2200 mm 

1800 

mm 
3400 mm 

4500 

mm 
2800 mm 

Hút bụi khô được lọc 

qua buồng hút bụi và 

ống lọc bụi 

D160*3000 mm. 

288 túi vải 
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* Tại xưởng Nhiên liệu: 

Bụi phát sinh từ trạm than/biomass hoá khí được xử lý qua hệ thống cyclon ướt và 

hệ thống lọc bụi tĩnh điện. Phần bụi lắng chìm được thu gom, tái sử dụng. Khí sạch được 

cấp cho lò sấy và lò nung nhanh. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống: Dòng khí (CO) sau khi được sinh ra từ lò 

than/biomass hoá khí sẽ được quạt đẩy vào cyclon (khí chạy theo ống xoắn của cyclon). 

Tất cả những hạt bụi nặng sẽ bị va đập thành ống và rơi xuống bể lắng nước chân đáy 

của cyclon. Khí sau khi lọc thô được chuyển lên tháp làm mát (tháp này được cấu tạo 

có đường đi zizac để tạo sự va đập của các hạt bụi thô còn lại). Những hạt bụi này sẽ 

được lắng lọc tại bể dưới chân của tháp làm mát. Dòng khí tiếp tục dẫn sang hệ thống 

lọc bụi tĩnh điện: 

Khí đi vào từ đáy tháp qua hệ thống 61 ống dẫn có tích điện trái dấu các hạt bụi 

mang điện tích sẽ bị hút vào thành ống dẫn, còn lượng khí sạch sẽ tiếp tục theo ống dẫn 

ra ngoài. Các hạt bụi được tích điện bởi các ion được tạo ra do hiệu ứng coulon từ điện 

cực phát và điện cực nhận, các hạt bụi nhiễm điện bị hút về điện cực nhận (tấm cực 

dương). Tại đây bụi được trung hoà điện tích, mất năng lượng và rơi xuống phía dưới 

phần thu bụi. 

Sau một thời gian làm việc, các tấm thu thường dính rất nhiều bụi, cường độ điện 

trường bị giảm hiệu suất lắng bụi giảm sẽ tiến hành rửa bụi sử dụng nước. Khí sạch được 

cấp cho công đoạn sấy, nung. Nước rửa được dẫn qua hệ thống bể lắng, tuần hoàn. 

Nguyên lý vận hành: Công trình được hoạt động liên tục. Trong mỗi ca sản xuất 

định kỳ sẽ làm vệ sinh tháp từ 1-2 lần. Quá trình làm vệ sinh tháp được thực hiện như 

sau: Dừng cấp khí, ngắt điện cấp cho dây dẫn trong ống, mở dàn phun mưa phía trên 

của đỉnh tháp, nước chảy qua ống dẫn mang theo bụi bám ở thành ống dẫn xuống mương 

dẫn nước chảy về hố ga trước khi tới bể nước gột rửa. Tại bể này bụi tiếp tục được lắng 

đọng qua 3 bể chảy tràn và bể lắng thứ 3 được thông với bể nước tuần hoàn. 

Định kỳ 3 tháng một lần sẽ tiến hành nạo vét, vệ sinh các hố ga và bể gột rửa. Phần 

bụi lắng sau khi được nạo vét sẽ được tập kết về kho chứa trong nhà, tái sử dụng. 

Các thông số kỹ thuật và thành phần cấu tạo của hệ thống lọc bụi tĩnh điện bao 

gồm: Đỉnh tháp, thân tháp và chân đế. 

Đường kính trong: Ф 2800 mm 

Chiều cao: 9465 mm 

Các lỗ, ống, nắp chờ để lắp các thiết bị an toàn, thiết bị dẫn điện và các cửa thao 

tác. Đỉnh tháp và phân chân đế có thiết kế để kết nối các ống dẫn khí vào và ra, ngoài ra 

trên đỉnh tháp có thiết kế giàn phun mưa nhằm mục đích vệ sinh ống dẫn khí. Thân tháp 

có cấu tạo bên trong bao gồm 61 ống dẫn nhỏ lồng phía trong của vỏ tháp. Bên trong 

các ống dẫn này là các sợi dây tích điện dương (+). Những sợi dây này luôn được kéo 

căng nhờ các quả đối trọng (bằng gang) làm căng dây ở phía dưới, các ống dẫn tích điện 

âm (-). 

Hiệu suất xử lý bụi của hệ thống: Hiệu quả lọc cao, có hiệu suất lọc bụi đạt trên 99%. 
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Từ hoạt động thực tế của cơ sở cho thấy, nguồn khí nóng từ trạm khí hoá 

than/biomass đảm bảo điều kiện để cấp sang các lò nung và sấy. Như vậy, thiết bị xử lý 

bụi và khí thải đồng bộ với lò đang hoạt động hiệu quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 7. Hệ thống thu gom, xử lý bụi tại xưởng nhiên liệu 

* Tại xưởng Nguyên liệu: 

Công đoạn sấy phun: Bụi, khí thải của tháp sấy phun được hệ thống quạt hút có 

công suất 200 Kw hút nhiệt từ lò đốt đi qua tháp sấy, sau khi đi qua cyclon lọc bụi, toàn 

bộ khí này được đi qua tháp dập bụi (thiết kế theo dạng zich zăc, tại đây khí và bụi được 

 

 

 

Tháp gột rửa 

 

Tháp làm mát khí 

Tháp lọc bụi tĩnh 

điện C72                                                                              
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hệ thống giàn phun mưa phun ẩm, nhờ đó sẽ giữ lại toàn bộ lượng bụi còn lại theo nước 

chảy xuống bể). Khí còn lại chủ yếu là hơi nước thoát ra ngoài. Bột liệu sau sấy được 

hệ thống băng tải di chuyển về các xilo chứa, bụi được xử lý bằng 01 máy hút bụi công 

suất 75 Kw với thiết bị chụp hút dọc theo băng tải. 

Bảng 3. 13. Thiết bị quạt hút tại tháp sấy phun 

TT 
Danh 

mục 
Xuất xứ 

Công 

suất 

Lưu lượng 

(m3/giờ) 

Nguyên lý vận 

hành 

Vị trí 

lắp đặt 

1 
Quạt 

gió I 

Trung 

Quốc 
200Kw 

14.000-

16.000 

Hút nhiệt từ lò 

đốt, sấy liệu và 

đẩy hơi nước thoát 

ra ngoài 

Chân 

tháp sấy 

2 
Quạt 

gió II 

Trung 

Quốc 
200Kw 

14.000-

16.000 

Hút nhiệt từ lò đốt 

sấy liệu và đẩy hơi 

nước thoát ra 

ngoài 

Chân 

tháp sấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 8. Hệ thống thu gom, xử lý bụi tại xưởng nguyên liệu 

* Tại xưởng Bán thành phẩm: 

- Công đoạn ép sấy: Bụi phát sinh từ khu vực ép được xử lý bằng 02 máy hút bụi 

công suất 75Kw và 30 Kw với thiết bị chụp hút dọc theo băng tải và vị trí của máy ép 

và 01 hệ thống thống hút bụi chân không vệ sinh mặt bằng, thiết bị. 

 

 

Máy hút bụi 

Tháp sấy phun 

 

Cyclon lọc bụi lò 

đốt than/biomass 
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- Công đoạn men màu: Bụi phát sinh từ khu vực men màu phát sinh khi gạch đi 

qua bộ phận chổi quét mặt gạch và thiết bị cạo cạnh được xử lý nhờ thiết bị hút và máy 

hút bụi công suất 15 Kw. 

- Công đoạn lò nung: Lò nung có thiết kế đốt nhiên liệu. Nhiên liệu dạng khí được nhờ 

các bộ đánh lửa, nhiệt lượng đốt nhiên liệu dùng để nung sản phẩm, phần khí nóng sau nung 

được thu gom quay lại để sấy sản phẩm trước khi vào dây truyền in tráng men và lò đốt sấy 

bột liệu. 

Bảng 3. 14. Thiết bị quạt hút tại công đoạn lò nung 

TT 
Danh 

mục 

Xuất 

xứ 

Công 

suất 

Lưu lượng 

(m3/giờ) 

Nguyên lý vận 

hành 

Vị trí lắp 

đặt 

1 
Quạt đầu 

lò 

Trung 

Quốc 
75Kw 8.000-10.000 

Giảm áp suất 

trong lò 
Đầu lò 

2 
Quạt trợ 

đốt 

Trung 

Quốc 
30Kw 3.000-5.000 

Thổi gió nóng 

cho bép đốt 
Giữa lò 

3 
Quạt làm 

mát 

Trung 

Quốc 
30Kw 3.000-5.000 

Thu nhiệt cuối 

lò cấp cho lò 

sấy 

Cuối lò 

Dòng khí sau khi ra khỏi lò nung có nhiệt độ cao sẽ được thu hồi để tận dụng lượng 

nhiệt (tại các ống khói cuối lò) trong dòng khí để tuần hoàn sang lò sấy và lò đốt xưởng 

Nguyên liệu. 

Đối với lượng khí thải còn lại phát sinh từ các ống khói lò sấy và lò nung chứa 

thành phần chủ yếu là khí CO2 và hơi nước. Vì vậy, Chủ cơ sở đã lắp đặt ống khói nhằm 

thoát ra ngoài môi trường bên ngoài, nhằm giảm thiểu ô nhiễm cục bộ ở tầng khí thở. 

Trên ống khói, Chủ cơ sở lắp đặt hệ thống sàn công tác và điểm lấy mẫu theo đúng quy 

định để quan trắc, giám sát chất lượng bụi, khí thải phát sinh thải ra ngoài môi trường. 

Theo ĐTM và xác nhận hoàn thành, điều chỉnh mạng lưới quan trắc được phê 

duyệt: 08 ống khói tại xưởng Bán thành phẩm (trong đó 04 ống khói lò sấy và 04 ống 

khói lò nung); 02 ống khói tại tháp sấy phun xưởng Nguyên liệu. 

Tổng lưu lượng tối đa của 10 ống khói thoát ra ngoài môi trường: 358.680 m3/h 

* Thông số thiết kế của công trình: 

Thông số kỹ thuật của các ống khói được tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 3. 15 . Thông số kỹ thuật của các ống khói khu vực lò sấy, lò nung, sấy phun 

STT Vị trí Thông số thiết kế Đặc điểm 
Công suất 

(kW) 

Lưu lượng 

thoát khí 

(m3/h) 

1 

Ống khói tại 

lò sấy 1 

Đường kính  

Φ 1000 mm x 

Cao 5000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

30 kW 38.880  

2 

Ống khói tại 

lò sấy 2 

Đường kính  

Φ 1000 mm x 

Cao 5000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

30 kW 39.240  

3 
Ống khói tại 

lò sấy 3 

Đường kính  

Φ 1000 mm x 

Cao 5000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

30 kW 40.860  

4 
Ống khói tại 

lò sấy 4 

Đường kính  

Φ 1000 mm x 

cao 5000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

30 kW 40.320  

5 
Ống khói tại 

lò nung 1 

Đường kính  

Φ1000  mm x 

Cao10000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

75 kW 33.180  

6 
Ống khói tại 

lò nung 2 

Đường kính  

Φ1000 mm x 

Cao 10000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

75 kW 31.680  

7 
Ống khói tại 

lò nung 3 

Đường kính  

Φ 1000  mm x 

Cao 10000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

75 kW 35.820  

8 
Ống khói tại 

lò nung 4 

Đường kính  

Φ 1000  mm x 

Cao 10000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

75 kW 34.560  

9 

Ống khói 1 

tại xưởng 

Nguyên liệu 

(sấy phun) 

Đường kính  

Φ 1000 mm x 

cao 18000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

200 kW 33.300  

10 

Ống khói 2 

tại xưởng 

Nguyên liệu 

(sấy phun) 

Đường kính  

Φ 1000 mm x 

cao 18000 mm 

Thải khí ra 

ngoài môi 

trường 

200 kW 30.840  

3.2.3. Các biện pháp hạn chế và xử lý bụi khác 
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Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường, Công ty đã 

thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như: 

- Công ty thực hiện vệ sinh hàng ngày đối với khu vực thực hiện việc vận 

chuyển nguyên vật liệu để hạn chế bụi phát sinh. 

- Sử dụng nhiên liệu dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển có chất lượng tốt, 

hạn chế khí thải phát sinh từ máy móc và phương tiện vận chuyển trong công ty. 

- Bảo dưỡng tốt và thường xuyên xe cơ giới để giảm lượng phát thải từ xe. 

- Mua 01 xe quét rác công nghiệp chuyên dụng để quét các tuyến đường. 

- Đầu tư hệ thống tưới đường dập bụi tự động tại tuyến đường nhập nguyên liệu. 

- 01 xe tưới đường dập bụi hạn chế tối đa lượng bụi phát tán ra môi trường. 

- 02 máy hút bụi chân không tại xưởng Bán Thành phẩm, Thành phẩm phục vụ vệ sinh 

nền xưởng, máy móc, thiết bị. 

- 01 hệ thống rửa xe, lốp xe tự động không để đất trong quá trình nhập nguyên vật liệu 

rơi vãi, cuốn theo các xe vận chuyển ra bên ngoài đường quốc lộ ảnh hưởng đến môi trường. 

- Công ty đã trang bị các bảo hộ lao động cho các công nhân làm việc trong khu 

vực sản xuất đầy đủ như mũ bảo vệ, giầy, quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, ủng, nút 

chống ồn... 

- Vệ sinh hàng ngày trong nhà xưởng để hạn chế tối đa lượng bụi phát sinh. 

- Tại các phân xưởng được lắp đặt các quạt làm mát hơi nước, quạt công nghiệp    

làm thông thoáng nhà xưởng. 

- Hệ thống cây xanh được bố trí để tạo nên không gian xanh, sạch, thoáng mát trong khu 

vực, đồng thời góp phần làm giảm đáng kể lượng bụi phát tán ra khu vực ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 9. Xe quét rác công nghiệp, tưới đường dập bụi tự động 
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3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a. Đối với CTR sinh hoạt: 

Số lượng CBCNV làm việc tại nhà máy là 282 người (định biên 4 dây chuyền 

sản xuất) khối lượng CTR phát sinh khoảng 140 kg/ngày tương đương 50,4 tấn/năm. 

Rác thải phát sinh tại khu vực nhà ăn, văn phòng và khu tập thể của CBCNV bao gồm 

chủ yếu: Vỏ hoa quả, bánh kẹo, giấy vệ sinh, bao bì nilon, nhựa,... 

- Phân loại rác thải tại nguồn: 

+ Rác thải sinh hoạt được phân loại, chứa đựng riêng theo nguyên tắc CTR có 

khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; 

+ Toàn bộ CTR sinh hoạt cuối ngày được tập kết về khu vực lưu giữ CTR sinh hoạt. 

+ Lập nội quy và phổ biến cho CBCNV làm việc tại Nhà máy về ý thức bảo vệ 

môi trường, vứt rác đúng nơi quy định. 

- Công trình lưu giữ CTR sinh hoạt: 

Số lượng thùng rác là: 18 cái loại 30 lít ; 01 xe đẩy loại 60 lít , 02 thùng chứa 

bánh xe có nắp đậy dung tích 660 lít. 

+ Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với Hợp tác xã môi trường Trung Thành có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ CTR sinh hoạt. Tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

(Hợp đồng số 01.2026/PY-TT ngày 02/01/2026). 

 

Hình 3. 10. Một số hình ảnh công trình thu gom CTR sinh hoạt tại Nhà máy 

b. Đối với CTR công nghiệp thông thường 

- Bùn thải từ các bể tự hoại: Phát sinh khoảng 1 tấn/năm 

- Bùn nạo vét từ hệ thống thoát nước mưa khoảng 5 tấn/năm 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường (xỉ than/tro) phát sinh khoảng 3.270 

tấn/năm; Bùn thải, bột mài khoảng 2.620 tấn/năm; bột liệu, gạch mộc, gạch vỡ khoảng 

4.489 tấn/năm. Trong đó bùn thải, bột mài, bột liệu, gạch mộc, gạch vỡ tái sử dụng 100% 

lại sản xuất. Xỉ than/tro được lưu giữ tại khu vực có diện tích 400 m2, sau đó bán cho 

Công ty Cổ phần gốm xây dựng và thương mại Minh Thịnh (Hợp đồng số 

01/2025/HĐKT/PY-MT ngày 12/8/2025). 
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Khối lượng chất thải rắn thông thường của công ty được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 3. 16. Khối lượng chất thải rắn thông thường theo công suất năm 2025 và dự báo 

theo công suất xin cấp phép 

TT 

Loại chất thải Đơn vị Khối lượng theo 

công suất năm 

2025 

Dự báo khối lượng 

theo công suất xin cấp 

phép 

I 
Chất thải rắn sản xuất 

thông thường 

Tấn/năm 
9.276 14.709 

1 Xỉ than/tro Tấn/năm 3.270 4.500 

2 Bùn thải, bột mài Tấn/năm 2.620 5.200 

3 
Bột liệu, gạch mộc, gạch 

vỡ 

Tấn/năm 
4489 5.500 

4 Bùn bể tự hoại Tấn/năm 01 01 

5 Bùn nạo vét  Tấn/năm 05 08 

II Chất thải rắn sinh hoạt Tấn/năm 50,4 52 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý CTNH 

* Nguồn phát sinh : 

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở từ một số hoạt động như sau: 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất: Vỏ thùng sơn, vỏ thùng dính 

dầu, các loại dầu thải, giẻ lau dính dầu,… 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động văn phòng: Chủ yếu từ quá trình in ấn, 

photo (hộp mực in thải). 

Trong 1 năm cơ sở phát sinh 22.330 kg chất thải nguy hại. Khối lượng, chủng loại từng 

loại chất thải nguy hại phát sinh trong năm của Công ty được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 3. 17. Thống kê danh mục chất thải nguy hại phát sinh tại công ty 

Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái Khối lượng 

năm 2025  (Kg) 

Dự báo khối 

lượng theo công 

suất xin cấp phép 

Dầu thủy lực thải 17 01 07 Lỏng 5.512 8.000 

Giẻ lau dính dầu 18 02 01 Rắn 0 50 

Bao bì cứng thải bằng kim loại 

dính TPNH (Vỏ thùng sơn, vỏ 

thùng dính dầu…) 

18 01 02 

Rắn 1.568 1.800 

Thiết bị thải có các bộ phận chứa 

TPNH (linh kiện điện tử thải) 
19 02 05 

Rắn 168 350 

Vật liệu lót và chịu lửa thải có 19 11 03 Rắn 12.540 15.000 
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TPNH (bông thủy tinh) 

Bao bì cứng thải bằng nhựa có 

dính TPNH 
18 01 03 

Rắn 2.280 4.500 

Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 41 50 

Ắc quy thải 16 01 12 Rắn 0 50 

Bộ lọc dầu 15 01 02 Rắn 201 300 

Tổng số lượng   22.330 31.475 

* Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại đến môi trường và sức khỏe con 

người, Công ty đã thực hiện các biện pháp phân định, phân loại thu gom và xử lý các 

chất thải phát sinh theo quy định, cụ thể như sau: 

Cơ sở đã bố trí các thùng rác chuyên dụng (có dán kí hiệu, tên, mã CTNH, biển 

báo và biển cảnh báo theo đúng quy định) tại các xưởng để thu gom riêng rẽ từng loại 

CTNH phát sinh. Vào cuối mỗi ca sản xuất, nhân viên vệ sinh sẽ chuyển toàn bộ lượng 

CTNH về khu vực lưu giữ chất thải có tổng diện tích 80 m2 chia làm 4 ngăn, mỗi ngăn 

đều có biển báo chỉ dẫn từng loại chất thải, bên ngoài có biển báo kho CTNH theo đúng 

quy định. 

Các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại tại cơ sở hiện có gồm: 

+ 07 thùng nhựa, có nắp đậy, dung tích 660 lít, để thu gom giẻ lau dính dầu mỡ, 

và bóng đèn hỏng, vỏ, lọ hóa chất,...  

+ Dầu thải được chứa trong thùng bằng kim loại, dung tích 200 lít. 

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa 

Bình để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH đúng quy định (Hợp đồng số 04.03.2025/CNDT 

ngày 25/3/2025 được đính kèm phụ lục báo cáo). 
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Hình 3.11. Hình ảnh kho chứa chất thải nguy hại 

 3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Nguồn số 01 Tiếng ồn phát sinh từ khu vực nghiền (quả nghiền) 

Nguồn số 02 Tiếng ồn phát sinh từ khu vực khuấy nổi 

Nguồn số 03 Tiếng ồn phát sinh từ khu vực xưởng Nhiên liệu 

Nguồn số 04 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực máy ép 

Nguồn số 05 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực tráng men 

Nguồn số 06 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực đầu lò nung 

Nguồn số 07 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực cuối lò nung 

Nguồn số 08 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực phân loại 

Nguồn số 09 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực đóng gói 

Nguồn số 10 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực máy mài 

Nguồn số 11 Tiếng ồn phát sinh từ khu vực nghiền màu men 

Nguồn số 12 Tiếng ồn phát sinh từ khu vực gia công cơ khí 

Nguồn số 13 Tiếng ồn phát sinh từ khu vực máy phát điện 

 

 

 
 

  

Thùng chứa cát 
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*Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý. 

- Các thiết bị lớn và quạt công nghệ chính được trang bị thiết bị hệ thống giảm 

thanh để giảm tối đa tiếng ồn phát ra bên ngoài. 

- Tổ chức làm việc theo ca để giảm tác động của tiếng ồn đối với CBCNV vận hành 

máy móc. 

- Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho các thiết bị nhằm làm giảm chấn 

động do thiết bị gây nên. 

- Trang bị thiết bị tránh tiếng ồn cho công nhân làm việc tại những bộ phận gây 

ồn (bịt tai chống ồn). 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn chi tiết và cho 

dầu bôi trơn thường kỳ. 

- Tại các khu vực phát sinh tiếng ồn lớn được nâng mái thông thoáng (quả 

nghiền), làm nhà quây kín (máy mài) hạn chế tối đa tiếng ồn phát tán ra môi trường 

xunh quanh ảnh hưởng đến sức khỏe của Người lao động. 

- Trồng cây xanh tại khu vực tuyến đường trục chính, dọc vỉa hè các tuyến đường nội 

bộ và công viên để hạn chế tiếng ồn phát tán, đồng thời tạo cảnh quan môi trường. 

 3.6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

- Công ty đã lên phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố như sau: 

+ Bước 1: Khi xảy ra sự cố, nhân viên phụ trách ngắt nguồn điện cung cấp cho hệ 

thống, dừng hoạt động của quạt gió hút khí vào hệ thống. 

+ Bước 2: Thông báo tạm dừng hoạt động cho các dây chuyền sản xuất có lắp đặt 

chụp hút tại các vị trí phát sinh bụi, khí thải. 

+ Bước 3: Thuê đơn vị có chuyên môn kịp thời khắc phục lỗi của hệ thống. 

+ Bước 4: Kiểm tra tình trạng sau khi khắc phục, chạy thử lại hệ thống trước khi 

hoạt động bình thường trở lại. 

- Quy trình chung ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

- Xác định chính xác vị trí xảy ra sự cố. 

- Xác định vị trí phát thải bụi, thực hiện ngăn chặn kịp thời lượng bụi phát sinh 

- Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của bụi. 

- Điều phối lực lượng xử lý bụi tại vị trí xảy ra sự cố. 

- Thường xuyên kiểm tra nguy cơ gây bụi trong công đoạn sản xuất . 

- Báo cáo thường xuyên công tác ứng cứu sự cố đến Sở NN&MT và UBND 

tỉnh Thái Nguyên. 

- Nhận định hướng gió ra khói khu vực có ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái 

và các khu vực có hoạt động kinh tế phát triển. 
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- Đánh giá thiệt hại về môi trường sau sự cố, vệ sinh làm sạch môi trường. 

- Xem xét chi phí xử lý sự cố và thực hiện công tác đền bù và xử lý theo pháp luật. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố với hệ thống lọc bụi tĩnh điện 

- Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống lọc bụi tĩnh điện: 

- Hệ thống điều khiển tự động sẽ ngừng ngay lập tức hệ thống cấp điện cho lọc bụi 

tĩnh điện. 

- Ngay khi xảy ra sự cố ngừng lọc bụi tĩnh điện, hệ thống điều khiển cũng sẽ tự 

động dừng ngay lập tức các hệ thống cấp liệu, cấp than/biomass vào để không phát sinh 

khí thải. 

- Kịp thời xử lý sự cố và chỉ vận hành lại hệ thống cấp liệu, cấp than/biomass cho 

lò nung khi khắc phục xong sự cố đối với lọc bụi tĩnh điện. 

* Công trình phòng cháy, chữa cháy: 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 23/TD-PCCC(TM) ngày 25/10/2013 của Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên đối với “Trạm cấp phát dầu 

diezel nội bộ”. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 176/TD-PCCC(TM) ngày 12/9/2014 của Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên đối với “Hệ thống PCCC nhà 

máy sản xuất gạch lát nền Prime”. 

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy ngày 30/12/2014 

của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên đối với dự án nhà 

máy sản xuất gạch lát nền. 

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC ngày 05/01/2021 của Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên đối với công trình trạm cấp dầu dienzel 

nội bộ. 

- Công văn số 43/NT-PCCC ngày 07/01/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên về việc nghiệm thu về PCCC đối với công trình 

trạm cấp dầu Dienzel nội bộ. 

- Công văn số 2046/TD-PCCC ngày 31/8/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận điều chỉnh thiết kế về PCCC. 

- Công văn số 3507/TD-PCCC ngày 09/12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận điều chỉnh thiết kế về PCCC. 

- Công văn số 128/NT-PCCC ngày 24/7/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC 

đối với công trình: “Cải tạo nhà kho Biomass”. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 37/TD-PCCC ngày 27/4/2023 

của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên đối với công trình hệ 
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thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại Công ty cổ phần Prime Phổ Yên. 

- Công văn số 166/NT-PCCC ngày 15/9/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC 

đối với công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại Công ty Cổ phần Prime 

Phổ Yên. 

         - Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 59/TD-PCCC ngày 16/05/2025 của Phòng Cảnh 

sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên đối với hệ thống dây chuyền mài bóng 

tại Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên. 

- Công văn số 21/NT-PCCC ngày 10/2/2026 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH 

- Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đối với 

dây chuyền mài bóng. 

Để đảm bảo sản xuất an toàn và hiệu quả, Công ty đã được trang bị hệ thống phòng 

chống cháy nổ hiện đại. Hàng năm tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ phòng cháy 

chữa cháy cho toàn bộ công nhân viên để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố. 

Ngoài ra, Công ty đã phối hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương lên các 

phương án phòng cháy, chữa cháy như sau: 

- Biện pháp chung: 

 + Xây dựng hệ thống điện, hệ thống PCCC theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt. 

 + Định kỳ 01 lần/năm phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC tổ chức phổ 

biến kiến thức, huấn luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các CBCNV tại nhà máy 

về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 

 + Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, 

đảm bảo cách ly an toàn. 

 + Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy 

trình của nhà sản xuất. 

+ Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định 

cũng như các quy định chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều có một 

cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

+ Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt 

tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nơi cần thiết. 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước. 

+ Thành lập đội PCCC cơ sở trong Công ty. 

- Biện pháp chữa cháy: 

+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ báo ngay cho toàn cơ sở biết bằng hệ thống đèn báo. 

+ Đề phòng sự cố mất điện: Công ty có 03 máy phát điện, tổng công suất 400KVA 

phục vụ cấp điện tự động sau 3-5 giây. 
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+ Cắt điện toàn bộ nhà máy. 

+ Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại nhà máy. 

- Lực lượng chữa cháy tại cơ sở: 

+ Ban chỉ huy chữa cháy bao gồm: Lãnh đạo công ty, Đội trưởng đội phòng cháy, chữa 

cháy cơ sở, trưởng các bộ phận, cán bộ phụ trách an toàn phòng cháy, chữa cháy. 

+ Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm: 40 đội viên hàng năm đều được tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC. 

* Biện pháp ứng phó: 

Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân viên hay là khách hàng đều 

phải thông báo: 

- Ngắt ngay cầu dao điện; 

- Báo động bằng bất cứ hình thức nào; 

- Di tản tài sản ra ngoài vùng bị cháy; 

- Huy động mọi người sử dụng các phương tiện chữa cháy hiện có: bình chữa cháy 

cầm tay, vòi nước cứu hỏa, cát, … 

- Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ như sau: 

Hình 3. 12. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 
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3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

- Định kỳ, kiểm tra sự cân bằng của các máy móc thiết bị, kiểm tra độ mòn chi tiết 

và cho dầu bôi trơn. 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc ở những 

khu vực có tiếng ồn cao (nút tai…). 

- Toàn bộ tuyến đường nội bộ của nhà máy đều được bê tông hoá để giảm thiểu 

bụi, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận chuyển.  

- Quét dọn khu vực làm việc vào thời gian đổi ca và cuối ngày làm việc.  

- Tất cả các phương tiện vận chuyển ra vào cơ sở đều đạt tiêu chuẩn của Cục đăng kiểm.  

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường  

Để phù hợp với thực tế sản xuất cũng như thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường, 

Nhà máy thực hiện điều chỉnh một số nội dung, hạng mục công trình so với quyết định 

phê duyệt báo cáo ĐTM nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá ĐTM. Cụ thể: 
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Bảng 3. 18. Tổng hợp những nội dung điều chỉnh, thay đổi 

STT Nội dung 

Quyết định phê 

duyệt ĐTM số 

160/QĐ-UBND  

XNHT số 

08/GXN-STNMT  

 Hồ sơ đề xuất cấp 

GPMT 
Lý do điều chỉnh 

I Quy trình sản xuất 

1 
Xưởng KCS/ Mài 

ướt 
Không có 

Bổ sung xưởng 

mài ướt 

Xưởng Thành phẩm (Mài 

cạnh, mài mặt) 

Bổ sung xưởng mài mài đã được cấp tại 

giấy XNHT số 08/GXN-STNMT ngày 

06/2/2012. 

Việc di chuyển dây chuyển mài sang vị trí 

nhà xưởng mới trong phạm vi nhà máy 

giáp lò nung số 1 (phía Đông so với vị trí 

nhà xưởng hiện tại) công ty đã có văn bản 

số 33/2025/BC-CTPY ngày 13/02/2025. 

Sau đó Sở Tài Nguyên và Môi trường đã 

có văn bản số 938/STNMT-BVMT ngày 

25/02/2025 về thực hiện hồ sơ môi trường 

khi có sự thay đổi.   

2 
Dây chuyền 

nghiền đá 
Có Dừng hoạt động 

Tháo dỡ thiết bị máy, làm 

kho chứa Nhiên liệu đốt 

Đúng theo XNHT 

 

3 Quả nghiền  Hệ thống Không có 09 quả nghiền Bổ sung 03 quả nghiền 60 tấn bổ sung mới 

4 
Nhiên liệu cung 

cấp cho sấy liệu  
Than Than Than/ Biomass 

Năm 2022, Công ty có văn bản số 

65/2022/BC-CTPY ngày 13/5/2022 đến 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo thay 

thế nguyên liệu đốt phục vụ cho quá trình 
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sản xuất nguyên liệu 

5 

Nhiên liệu cung 

cấp cho lò nung, 

sấy 

Than Than Than/Biomass 

Bổ sung mới 

Văn bản số 199/2024/BC-CTPY ngày 

15/8/2024 báo cáo việc thay thế nhiên liệu 

cho quá trình nung sấy gạch. Văn bản báo 

cáo lần 2, số: 33/2025/BC-CTPY ngày 

13/02/2025 đến cơ quan quản lý nhà nước 

về việc thay thế nhiên liệu và công nghệ 

sử dụng 

II Phương thức xả thải 

1 
Nước thải sinh 

hoạt 

Xả thải sau khi 

xử lý qua bể tự 

hoại thoát ra hệ 

thống thoát 

nước của công 

ty 

Nước thải sau khi 

xử lý qua bể tự 

hoại thoát ra hệ 

thống thoát nước 

của công ty về hồ 

chứa 30.500 m3 

và được bơm tuần 

hoàn cho sản xuất 

Nước thải sau khi xử lý 

qua bể tự hoại thoát ra hệ 

thống thoát nước của công 

ty về hồ chứa 30.500 m3 

và được bơm tuần hoàn 

cho sản xuất  

Văn bản báo cáo số 237/2016/CV-CTPY 

ngày 05/12/2016 của Công ty; 

Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi 

trường số 64/STNMT-TNN ngày 

10/01/2017 

III Diện tích sử dụng đất 

 Diện tích 210.000m2 155.121m2 164.950m2 

Văn bản số 250/2024/BC-CTPY ngày 

17/12/2024 của Công ty. 

- Theo hợp đồng thuê đất số 191/HĐTĐ 

ngày 20/11/2023 và Hợp đồng số 

40/HĐTĐ ngày 11/3/2024 
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* Thuyết minh nội dung điều chỉnh, lý do điều chỉnh: 

1. Đối với công đoạn mài mặt 

Công đoạn mài mặt đã được Công ty bổ sung nhằm hoàn thiện dây chuyền công nghệ, 

bảo đảm yêu cầu về chất lượng và chủng loại sản phẩm đầu ra. Nội dung bổ sung công đoạn 

mài mặt đã được thể hiện và xác nhận tại Văn bản số 08/GXN-STNMT ngày 06/02/2012 

của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại mặt bằng sản xuất, Công ty thực hiện dịch chuyển 

dây chuyền mài mặt sang vị trí nhà xưởng mới trong phạm vi khuôn viên Nhà máy, thuộc 

khu vực giải pháp lò nung số 1, phía Đông so với vị trí nhà xưởng hiện hữu. Việc dịch 

chuyển chỉ nhằm phù hợp với mặt bằng và tổ chức sản xuất của Nhà máy, không làm thay 

đổi công nghệ, công suất thiết kế, nguyên liệu sử dụng và sản phẩm đầu ra của công đoạn 

mài mặt; không làm phát sinh công đoạn sản xuất mới. 

2. Đối với việc bổ sung nhiên liệu Biomass cho trạm than hóa khí 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty nhận thấy việc sử dụng than 5A làm 

nhiên liệu cho lò đốt than hóa khí có mức phát sinh khí thải và phát thải khí nhà kính tương 

đối lớn. Trên cơ sở nghiên cứu đặc tính và khả năng sử dụng các loại nhiên liệu sinh khối 

như gỗ băm, dăm nghiền, trấu, vỏ hạt điều và các loại Biomass phù hợp khác, Công ty bổ 

sung phương án sử dụng nhiên liệu Biomass cho lò đốt than hóa khí. 

Việc bổ sung nhiên liệu Biomass nhằm từng bước thay thế một phần nhiên liệu than 

5A, góp phần giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hạn chế phát thải khí nhà kính, đồng thời 

giảm chi phí nhiên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc sử dụng Biomass được thực 

hiện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của lò đốt và điều kiện vận hành thực tế của Nhà máy. 

Việc bổ sung Biomass không làm thay đổi mục đích sử dụng của lò đốt than hóa khí, 

không làm phát sinh công đoạn sản xuất mới và không làm thay đổi công suất thiết kế của 

Nhà máy; đây là việc điều chỉnh, đa dạng hóa nguồn nhiên liệu sử dụng cho thiết bị hiện 

hữu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm tác động môi trường. 
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Hình 3. 13. Biểu đồ so sánh giữa đốt than và biomass khi phát thải khí CO2 

Đốt Biomass cho công đoạn sản xuất bột liệu xưởng Nguyên liệu so với đốt than 

dựa trên sản lượng sản xuất (năm 2024 giảm 182 KgCO2/ ton, năm 2025 giảm 319 

KgCO2/ ton) 

3. Các nội dung điều chỉnh khác 

3.1. Điều chỉnh dây chuyền nghiền đá 

Dây chuyền nghiền đá của Nhà máy hiện không còn hoạt động. Nguồn bột đá phục 

vụ sản xuất được cung cấp từ các Công ty thành viên thuộc Prime hoặc từ các nhà cung cấp 

bên ngoài. Do đó, Công ty đã tháo dỡ các máy móc, thiết bị của dây chuyền nghiền đá; khu 

vực này hiện được chuyển đổi công năng để sử dụng làm kho chứa nhiên liệu đốt. 

Việc dừng hoạt động dây chuyền nghiền đá và chuyển đổi công năng khu vực này 

không làm thay đổi công suất, công nghệ sản xuất và sản phẩm của Nhà máy, đồng thời 

không làm phát sinh thêm nguồn thải từ công đoạn nghiền đá. 

3.2. Điều chỉnh diện tích sử dụng đất của Nhà máy 

Diện tích sử dụng đất thực tế của Nhà máy có sự thay đổi so với hồ sơ trước đây do 

Công ty thực hiện thủ tục thu hồi diện tích đất của Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam để thực 

hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch lát nền. Theo diện tích sử dụng thực tế và hồ sơ đất đai 

hiện nay, tổng diện tích đất Nhà máy đang sử dụng là 164.950 m². 

Diện tích nêu trên được xác định theo trích lục/trích đo địa chính do Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thực hiện, kèm theo hồ sơ, hợp đồng thuê đất có liên quan. 
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Việc điều chỉnh diện tích nhằm phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất và cơ sở pháp lý về 

đất đai của Nhà máy, không làm thay đổi công suất sản xuất đã được phê duyệt. 

3.3. Điều chỉnh, sắp xếp lại mặt bằng và dây chuyền sản xuất 

Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện sắp xếp, điều chỉnh vị trí một số dây 

chuyền, khu vực sản xuất nhằm phù hợp với điều kiện mặt bằng thực tế, nâng cao hiệu quả 

tổ chức sản xuất và hoàn thiện dây chuyền công nghệ. 

Cụ thể, dây chuyền mài được dịch chuyển sang vị trí mới trong phạm vi khuôn viên 

Nhà máy do diện tích khu vực dây chuyền mài hiện hữu hạn chế, gây khó khăn cho việc bố trí 

thiết bị kiểm soát sản phẩm, thao tác vận hành và bảo đảm không gian thông thoáng trong khu 

vực sản xuất. Khu vực dây chuyền mài cũ được chuyển đổi công năng thành kho thành phẩm. 

Việc điều chỉnh, sắp xếp lại mặt bằng nhằm: 

- Đáp ứng yêu cầu về nguyên liệu đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra;  

- Hoàn thiện, tối ưu hóa dây chuyền công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất;  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, vận hành và kiểm soát các thiết bị trong 

dây chuyền;  

- Nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và vị thế của sản phẩm trên thị trường;  

- Tăng cường sử dụng nhiên liệu phù hợp, góp phần hạn chế phát thải khí nhà kính, 

giảm chi phí sản xuất và hướng tới sản xuất thân thiện với môi trường.  

- Việc điều chỉnh, dịch chuyển các dây chuyền chỉ thực hiện trong phạm vi khuôn 

viên Nhà máy, không làm thay đổi quy trình công nghệ, không làm tăng quy mô và công 

suất sản xuất đã được phê duyệt. 

3.4. Phương thức thu gom, xử lý và xả nước thải 

Trong quá trình sản xuất, nước thải phát sinh từ các công đoạn có sử dụng nước 

được Công ty thu gom về hệ thống bể lắng để xử lý, làm mát và tuần hoàn trở lại phục vụ 

sản xuất. Nước sau xử lý được tái sử dụng, không xả nước thải sản xuất ra ngoài môi trường. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Các nguồn nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy gồm: nước thải sinh hoạt, 

nước thải sản xuất.  

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt:  

+ Nguồn số 1: Phát sinh từ bể tự hoại  

+ Nguồn số 2: Từ bể tách dầu mỡ khu vực nhà ăn ca 

Nước thải từ khu vực vệ sinh được thu gom qua bể tự hoại; nước thải từ khu vực 

nhà ăn được thu gom qua bể tách dầu mỡ được dẫn về hồ chứa có dung tích 30.500 m³, 

sau đó tuần hoàn, tái sử dụng phục vụ quá trình sản xuất. Toàn bộ lượng nước thải được 

thu gom, xử lý và tái sử dụng, không xả ra môi trường bên ngoài. 

- Nguồn phát sinh nước thải từ quá trình sản xuất: 

+ Nguồn số 3: Nước thải xưởng Nhiên liệu 

+ Nguồn số 4: Nước thải xưởng Nguyên liệu 

+ Nguồn số 5: Nước thải xưởng Bán thành phẩm  

+ Nguồn số 6: Nước thải xưởng Thành phẩm 

+ Nguồn số 7: Nước thải xưởng mài mặt 

Do nước thải sau khi xử lý nước tuần hoàn trở lại sản xuất không có hoạt động xả 

thải ra ngoài môi trường nên không xin cấp phép đối với nội dung này. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Họa động sản xuất của nhà máy phát sinh 8 nguồn bụi, khí thải, cụ thể như sau:  

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

TT Tên nguồn Công đoạn phát sinh 
Thành phần, 

tính chất 

1 Nguồn số 01 Từ lò Biomass hóa khí thuộc xưởng Nhiên liệu 

Bụi, CO, NOx, 

SO2 

2 Nguồn số 02 Từ lò sấy phun thuộc xưởng Nguyên liệu 

3 Nguồn số 03 Từ khu vực lò sấy thuộc xưởng Bán thành phẩm 

4 Nguồn số 04 Từ khu vực lò nung thuộc xưởng Bán thành phẩm 

5 Nguồn số 05 Từ công đoạn ép thuộc xưởng Bán thành phẩm 

Bụi 

6 Nguồn số 06 
Từ công đoạn men màu thuộc xưởng Bán thành 

phẩm 

7 Nguồn số 07 
Từ dây chuyền mài cạnh (mài khô) thuộc xưởng 

Thành phẩm 

8 Nguồn số 08 
Từ dây chuyền mài mặt (mài ướt) thuộc xưởng 

Thành phẩm 
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4.2.2. Dòng khí thải 

Bụi, khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống khói, ống thoát khí, cụ thể 

như sau: 

Dòng thải số 01: Tại khu vực ống khói sấy phun 1 (xưởng Nguyên liệu) 

Dòng thải số 02: Tại khu vực ống khói sấy phun 2 (xưởng Nguyên liệu) 

Dòng thải số 03: Từ khu vực ống khói 1 tại lò nung (xưởng Bán thành phẩm) 

Dòng thải số 04: Từ khu vực ống khói 2 tại lò nung (xưởng Bán thành phẩm) 

Dòng thải số 05: Từ khu vực ống khói 3 tại  lò nung (xưởng Bán thành phẩm) 

Dòng thải số 06: Từ khu vực ống khói 4 tại lò nung (xưởng Bán thành phẩm) 

Dòng thải số 07: Từ khu vực ống khói 1 lò sấy (xưởng Bán thành phẩm) 

Dòng thải số 08: Từ khu vực ống khói 2 lò sấy (xưởng Bán thành phẩm) 

Dòng thải số 09: Từ khu vực ống khói 3 lò sấy (xưởng Bán thành phẩm) 

Dòng thải số 10: Từ khu vực ống khói 4 lò sấy (xưởng Bán thành phẩm) 

         Dòng thải số 11: Từ khu vực ống thoát khí tại Máy hút bụi xưởng Nguyên liệu 

         Dòng thải số 12: Từ khu vực ống thoát khí tại Máy hút bụi xưởng BTP Ép sấy 

         Dòng thải số 13: Từ khu vực ống thoát khí tại Máy hút bụi xưởng BTP Ép sấy 

Dòng thải số 14: Từ khu vực ống thoát khí tại Máy hút bụi xưởng BTP Men màu 

Dòng thải số 15: Từ khu vực ống thoát khí tại Máy hút bụi dây chuyền mài cạnh 

Dòng thải số 16: Từ khu vực ống thoát khí tại Máy hút bụi dây chuyền mài mặt 

4.2.3. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Lưu lượng khí xả thải tối đa đề nghị cấp phép là: 600.190m3/h. 

4.2.4. Vị trí, phương thức xả khí thải 
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Bảng 4. 1. Tổng hợp nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng xả khí thải, dòng khí thải, vị trí và phương thức xả khí thải của Nhà máy 

T

T 

Vị trí phát 

sinh bụi, khí 

thải 

Lưu lượng 

xả khí thải 

tối đa (m3/h) 

Dòng khí thải 

Vị trí xả khí thải Tọa độ 

VN-2000, Kinh tuyến 

trục 106030’, múi chiếu 

30 

Phương thức xả khí thải 

X Y 

 Tại khu vực ống 

khói sấy phun 1 

(xưởng Nguyên 

liệu) 

33.300 
Tương ứng dòng 

số 1 

2362161,1 435019,6 
Xả liên tục.Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 18m (tính từ 

thân tháp dập bụi), đường kính 1,0 m. 

 Tại khu vực ống 

khói sấy phun 2 

(xưởng Nguyên 

liệu) 

30.840 
Tương ứng với 

dòng số 2 

2362154,3 435031,5 
Xả liên tục.Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 18m (tính từ 

thân tháp dập bụi), đường kính 1,0 m. 

 Từ khu vực ống 

khói 1 tại lò nung 

(xưởng Bán thành 

phẩm) 

33.180 
Tương ứng với 

dòng số 3 

2362127,6 434929,8 
Xả liên tục. Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 10m (tính từ 

mặt đất), đường kính 1m. 

 Từ khu vực ống 

khói 2 tại lò nung 

(xưởng Bán thành 

phẩm) 

31.680 
Tương ứng với 

dòng số 4 

2362117,5 434929,3 
Xả liên tục. Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 10m (tính từ 

mặt đất), đường kính 1m. 

 Từ khu vực ống 

khói 3 tại  lò nung 
35.820 

Tương ứng với 

dòng số 5 

2362122,4 434910,5 
Xả liên tục. Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 10m (tính từ 



69 

(xưởng Bán thành 

phẩm) 

mặt đất), đường kính 1m. 

1 

Từ khu vực ống 

khói 4 tại lò nung 

(xưởng Bán thành 

phẩm) 

34.560 
Tương ứng với 

dòng số 6 

2362122,4 434910,5 
Xả liên tục. Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 10m (tính từ mặt 

đất), đường kính 1m. 

2 

Từ khu vực ống 

khói 1 lò sấy 

(xưởng Bán thành 

phẩm) 

 

38.880 
Tương ứng với 

dòng số 7 

2362012,8 424928,9 
Xả liên tục. Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 5m (tính từ mặt 

đất), đường kính 1m. 

3 

Từ khu vực ống 

khói 2 lò sấy 

(xưởng Bán thành 

phẩm) 

 

39.240 
Tương ứng với 

dòng số 8 

2362104,0 434931,1 
Xả liên tục. Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 5m (tính từ mặt 

đất), đường kính 1m. 

4 

Từ khu vực ống 

khói 3 lò sấy 

(xưởng Bán thành 

phẩm) 

 

40860 
Tương ứng với 

dòng số 9 

2362103,1 434950,7 
Xả liên tục. Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 5m (tính từ mặt 

đất), đường kính 1m. 

5 

Từ khu vực ống 

khói 4 lò sấy 

(xưởng Bán thành 

phẩm) 

40.320 
Tương ứng với 

dòng số 10 

2362102,2 434949,7 
Xả liên tục. Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài 

môi trường qua 01 ống khói cao 5m (tính từ mặt 

đất), đường kính 1m. 
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Từ khu vực Máy 

hút bụi xưởng 

Nguyên liệu 

42000 

Tương ứng với 

dòng số 11 

2362141,7 435020,9 
Xả liên tục. Bụi khô được lọc qua buồng hút bụi 

và ống lọc bụi D160*3000 mm. Sau khi xử lý 

được thoát qua ống thoát khí cao 10,8m 

 

Từ khu vực Máy 

hút bụi xưởng 

BTP Ép sấy 

72000 

Tương ứng với 

dòng số 12 

2362175,9 434949,1 
Xả liên tục. Bụi khô được lọc qua buồng hút bụi 

và ống lọc bụi D160*2500 mm. Sau khi xử lý 

được thoát qua ống thoát khí cao 3,5m 

 

Từ khu vực Máy 

hút bụi xưởng 

BTP Ép sấy 

1510 

Tương ứng với 

dòng số 13 

2362163,3 435003,8 
Xả liên tục. Bụi khô được lọc qua buồng hút bụi 

và ống lọc bụi D160*2500 mm. Sau khi xử lý 

được thoát qua ống thoát khí cao 4,5m 

  

 

Từ khu vực Máy 

hút bụi xưởng 

BTP Men màu 

15000 
Tương ứng với 

dòng số 14 

2361997,4 434959,9 
Xả liên tục. Bụi được lọc qua buồng hút bụi và 

ống lọc bụi D135*2500 mm. Sau khi xử lý được 

thoát qua ống thoát khí cao 3,8m. 

 

Từ khu vực Máy 

hút bụi dây chuyền 

mài cạnh 

 

46000 

Tương ứng với 

dòng số 15 

2361942,3 434881,9 
Xả liên tục. Bụi khô được lọc qua buồng hút bụi 

và ống lọc bụi D160*3000 mm. Sau khi xử lý 

được thoát qua ống thoát khí cao 4,5m 

 

Từ khu vực Máy 

hút bụi dây chuyền 

mài mặt 

 

65000 

Tương ứng với 

dòng số 16 

2361938,9 434976,9 
Xả liên tục. Bụi hơi nước, thổi vào tháp dập bụi 

và được dập bằng nước giếng khoan. Sau khi xử 

lý được thoát qua ống thoát khí cao 6,2m 
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4.2.5.  Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

* Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép 

Các chất ô nhiễm trong dòng khí sấy, lò nung đề nghị cấp phép của cơ sở là: Lưu lượng, 

nhiệt độ, Bụi tổng, CO, SO2, NOx 

* Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số được xác định theo QCVN 

19:2009/BTNMT (Cột B, hệ số Kp=0,8, Kv=1,0); QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau: 

- Thời gian áp dụng:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, hệ số Kp=0,8, Kv=1,0), áp dụng đến ngày 

31/12/2031. 

+ QCVN 19:2024/BTNMT: Bảng 1 và Bảng 2 Cột B áp dụng từ 01/01/2032. Căn 

cứ Quyết định số 222/QĐ-TTG ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 

292/QĐ-UBND ngày 09/02/2026, Cơ sở nằm trong vùng hạn chế phát thải. Do đó sử 

dụng giá trị tại cột B đối với các thông số ô nhiễm trong khí thải của nhà máy.   

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn các thông số môi trường và tần suất quan trắc 

TT Thông 

số 

Đơn vị Giá trị  giới hạn 

cho phép QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B, Kp = 0,8; 

Kv = 1) đến hết 

ngày 31/12/2031 

Giá trị  giới hạn 

cho phép QCVN 

19:2024/BTNMT 

(Cột B) từ ngày 

01/01/2032 

Tần suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên 

tục 

 Dòng thải từ số 01 đến 10 

1 Bụi 

tổng 

mg/Nm3 160 ≤80 03 

tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

bụi, khí thải 

tự động, 

liên tục 

(theo quy 

định tại 

Khoản 2 

Điều 98 Nghị 

định số 

2 Lưu 

lượng 

m3/h -  

3 CO mg/Nm3 800 ≤400 

4 SO2 mg/Nm3 400 ≤ 300 

5 NOx mg/Nm3 680 ≤ 400 
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08/2022/NĐ- 

CP) 

 Dòng thải từ số 11 tới số 16  

 Bụi 

tổng 

mg/Nm3 160 ≤80 03 

tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

bụi, khí thải 

tự động, 

liên tục 

(theo quy 

định tại 

Khoản 2 

Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ- 

CP) 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Gồm 18 nguồn phát sinh tiêng ồn, độ rung, cụ thể như sau 

Bảng 4. 3. Nguồn phát sinh tiếng ồn tại nhà máy 

TT Tên nguồn Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

1 Nguồn số 01 Tiếng ồn phát sinh từ khu vực nghiền (quả nghiền) 

2 Nguồn số 02 Tiếng ồn phát sinh từ khu vực khuấy nổi 

3 Nguồn số 03 Tiếng ồn phát sinh từ khu vực xưởng Nhiên liệu 

4 Nguồn số 04 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực máy ép 

5 Nguồn số 05 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực tráng men 

6 Nguồn số 06 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực đầu lò nung 

7 Nguồn số 07 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực cuối lò nung 

8 Nguồn số 08 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực phân loại 

9 Nguồn số 09 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực đóng gói 

10 Nguồn số 10 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực máy mài 

11 Nguồn số 11 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực nghiền màu men 
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TT Tên nguồn Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

12 Nguồn số 12 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực gia công cơ khí 

13 Nguồn số 13 Tiếng ồn phát sinh từ Khu vực máy phát điện 

* Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đến hết ngày 31/12/2026, cụ thể: 

+ Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 - 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 - 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

+ Độ rung:    

 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 - 21 giờ  Từ 21 - 6 giờ  

1 70 60 - Khu vực thông thường 

- Từ ngày 01/01/2027, tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Khu vực bị ảnh 

hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (06h00’ 

đến trước 

18h00’) 

Tối (18h00’ đến 

trước 22h00’) 

Đêm (22h00’ đến 

trước 06h00’) 

Khu vực E 70 65 60 

+ Độ rung:    

Khu vực bị 

ảnh hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (06h00’ đến trước 22h00’) 
Đêm (22h00’ đến trước 

06h00’) 

Khu vực D 75 70 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

5.1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà Công ty phải thực hiện 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, Ban lãnh đạo Công 

ty luôn quan tâm, chú trọng xác định sản xuất kinh doanh phải đi đôi với bảo vệ môi 

trường để đảm bảo phát triển bền vững, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.  

 Trong những năm gần đây Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBCNV trong Công ty hiểu các quy định về 

bảo vệ môi trường, hướng dẫn thu gom, phân loại các chất thải. Tích cực tham gia 

hưởng ứng các cuộc phát động Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi 

trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Sở Tài nguyên và Môi trường nay 

là Sở Nông nghiệp và Môi trường phát động. Với mục tiêu đảm bảo một môi trường 

làm việc an toàn và trong lành cho người lao động, định kỳ hàng quý, hàng năm Công 

ty đã thực hiện quan trắc giám sát môi trường và cải thiện điều kiện làm việc cho 

người lao động. Duy trì tốt việc thu gom, phân loại và chuyển giao xử lý các chất 

thải. Thường xuyên chăm sóc cây xanh trong khuôn viên công ty. Duy trì có hiệu 

quả các hệ thống quản lý, không ngừng cải tiến, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại 

nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời tiết kiệm tài nguyên, nguyên vật 

liệu, giảm phát thải ra môi trường. 

Cùng với việc nhận thức và chủ trương đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty. 

Trong nhiều năm qua Công ty luôn đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, an 

toàn về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đời sống người lao động được ổn 

định và được cải thiện cả vật chất và tinh thần góp phần xây dựng Công ty ngày càng 

phát triển, tạo dựng được niềm tin và uy tín với đối tác và khách hàng. 

Định kỳ hàng năm Công ty đã thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường và 

gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nay là Sở Nông nghiệp và 

Môi trường theo quy định. 

5.1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền 

Tháng 2/2025: Công ty có văn bản số văn bản số 33/2025/BC-CTPY ngày 

13/02/2025 của Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên gửi tới Sở Nông nghiệp và Môi trường 

đề nghị hướng dẫn thực hiện hồ sơ môi trường khi thay đổi nhiên liệu của công đoạn 

sấy, nung gạch và di chuyển vị trí dây chuyền mài sang nhà xưởng mới. Công ty có kế 

hoạch đầu tư, thay thế dần 05 lò khí hóa (cấp khí cho công đoạn sấy, nung) sử dụng than 
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bằng 03 lò đốt sử dụng nhiên liệu Biomass; Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản 

hướng dẫn số 938/STNMT-BVMT ngày 25/2/2025 

Tháng 5/2025 trong quá trình chạy thử nghiệm lò khí hóa Biomass xảy ra sự cố, bị 

lỗi phần điện điều khiển của quạt cung cấp vào buồng đốt. Quạt bị dừng đột ngột và van 

cấp hơi nước bị đóng nên lò đốt không đủ oxy để duy trì được sự cháy triệt để của dầu  

gỗ đã phun vào trong lò. Dầu gỗ không cháy hết bị đọng dưới đáy buồng đốt nên tạo ra 

khói đen khi quạt cấp oxy đã dừng. Công ty có văn bản số 94/2025/CV-CTPY ngày 

21/5/2025 gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường Trung Thành báo 

cáo tình hình trên. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

- Về nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất : Tại các xưởng sản xuất hệ thống 

xử lý nước thải đều được xử lý triệt để qua hệ thống mương dẫn, bể thu gom và bơm 

tuần hoàn tái sử dụng sản xuất 100% không có hoạt động xả ra ngoài môi trường. 

Trên cơ sở hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, Công ty Cổ phần Prime Thái 

Nguyên đã ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thái 

Nguyên phối hợp, thực hiện chương trình quan trắc định kỳ của Công ty. 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2024, 2025 đến nay được tổng 

hợp như sau: 
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* Mẫu nước thải Tại bể thu gom nước thải trước khi xử lý 

Bảng 5. 1. Kết quả đo, phân tích nước thải trước khi xử lý 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 2024 Năm 2025  

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(B) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4  

1 pH - 6,8 7,8 6,8 7 7 7 7,1 8,2 5,5 - 9,0 

2 BOD5 mg/l 22,36 37,2 306 <2 501 580 125,3 201,8 50 

3 COD mg/l 45,1 75,25 <2 <15 38,41 41,4 244,5 439,03 150 

4 TSS mg/l 100,3 49,6 <15 882 76,33 82,8 502 52,6 100 

5 TDS mg/l 225 250 28,4 26,6 103,5 75,1 <10 866 - 

6 Cd mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 

7 Cu mg/l 0,0101 0,0148 0,0021 0,0047 0,0145 0,0266 <0,002 0,0391 2 

8 Fe mg/l 0,62 0,41 0,31 3,76 0,57 0,98 <0,12 2,078 5 

9 Ca mg/l 110,1 383 4,86 0,24 71,2 104,46 25,05 12,31 - 

10 NH4
+-N mg/l 9 9,5 2,2 <1,5 4,5 3,9 <1,5 89,7 10 

11 
Tổng dầu 

khoáng 
mg/l <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10 

* Chú thích: 

- Giá trị sau dấu "<" thể hiện giới hạn phát hiện của phép đo; 

- Dấu (-) là không quy định; 

- Những chỉ tiêu có dấu * bên cạnh là những chỉ tiêu được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO 17025:2005; 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

* Mẫu nước thải Tại bể thu gom nước thải sau khi xử lý 
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Bảng 5. 2. Kết quả đo, phân tích nước thải sau khi xử lý tại bể xử lý cuối cùng trước khi tuần hoàn trở lại sản xuất 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 2024 Năm 2025  QCVN 

40:2011/BTNMT  

(B) 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH - 7,1 7,8 7,2 7,2 7,2 7,3 7,2 6,9 5,5 - 9,0 

2 BOD5 mg/l 6,96 37,2 28,2 <2 2,66 <2 12,76 <2 50 

3 COD mg/l <15 75,25 55,93 <15 <15 <15 24,7 <15 150 

4 TDS mg/l 168 250 215 470 254 240 242 160 - 

5 TSS mg/l 11,9 49,6 49,2 14,1 44,9 36,8 <10 31,6 100 

6 Cd mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 

7 Cu mg/l <0,002 0,0148 0,0062 0,0025 0,0064 0,0021 <0,002 0,0035 2 

8 Ca mg/l 4,99 383 90,76 5,89 24,42 15,4  25,21 17,33 - 

9 Fe mg/l 0,33 0,41 0,56 0,18 0,4 0,873 0,499 0,241 5 

10 NH4
+-N mg/l 7,8 9,5 3,4 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 4,5 10 

11 

Tổng dầu 

mỡ 

khoáng 

mg/l <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10 

Nhận xét: Sau khi xử lý tuần hoàn quay trở lại sản xuất cho thấy mẫu nước thải trước khi vào hệ thống xử lý có một số chỉ tiêu 

vượt quy chuẩn cho phép, tuy nhiên sau khi xử lý trước khi tuần hoàn lại cho quá trình sản xuất cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều có giá 

trị nồng độ nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 
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5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Công ty thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất với 

tần suất 4 lần/năm. Kết quả quan trắc được thể hiện cụ thể tại bảng sau: 

Vị trí quan trắc: 

STT Kí hiệu mẫu Vị trí quan trắc Tọa độ 

I Mẫu khí 

1 KK-1 Tại khu vực ép gạch 
X:105°52'23,1'' 

Y:21°21'14,2'' 

2 KK-2 Tại khu vực nghiền liệu  
X:105°52'24,2'' 

Y:21°21'14,5'' 

3 KK-3 Tại khu vực đầu lò sấy  
X:105°52'22,3'' 

Y:21°21'13,3'' 

4 KK-4 Tại khu vực cuối lò sấy 
X:105°52'21,2'' 

Y:21°21'11,2'' 

5 KK-5 Tại khu vực đầu lò nung  
X:105°52'21,6'' 

Y:21°21'13,1'' 

6 KK-6 Tại khu vực cuối lò nung 
X:105°52'21,3'' 

Y:21°21'05,5'' 

7 KK-7 
Tại bãi chứa nguyên liệu (đầu hướng 

gió - phía Đông Nam của bãi) 

X:105°52'37,1'' 

Y:21°21'58,1'' 

8 KK-8 
Tại bãi chứa nguyên liệu (cuối hướng 

gió - phía Tây Bắc của bãi) 

X:105°52'39,1'' 

Y:21°21'04,2'' 
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Bảng 5.3. Kết quả đo, phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực sản xuất 

TT 
Ký 

hiệu 

Thời gian 

quan trắc 

Kết quả 

Ồn Bụi TSP NO2 SO2 CO CO2 

dBA µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 % 

Năm 

2024 

Đợt 3 78,5 99 <15000 <80 <45 0,04 

Đợt 4 82 77,5 <15000 <80 <45 0,06 

Năm 

2025 

Đợt 1 81 78 <15000 <80 <45 0,06 

Đợt 2 78 78,5 <15000 <80 <45 0,05 

Đợt 3 80 77,8 <15000 <80 <45 0,04 

Đợt 4 80,2 108 <15000 <80 <45 0,07 

2 KK-2 

Năm 

2024 

Đợt 3 83 89 <80 <45 <15000 0,05 

Đợt 4 <63 82,1 <15000 <80 <45 0,04 

Năm 

2025 

Đợt 1 79 82,4 <15000 <80 <45 0,06 

Đợt 2 75 82,6 <15000 <80 <45 0,04 

Đợt 3 83 80,4 <15000 <80 <45 0,05 

Đợt 4 80,6 106 <15000 <80 <45 0,06 

3 KK-3 

Năm 

2024 

Đợt 3 79,1 81 <15000 <80 <45 0,08 

Đợt 4 <63 74,3 <15000 <80 <45 0,07 

Năm 

2025 

Đợt 1 66 79,6 <15000 <80 <45 0,07 

Đợt 2 99 80,2 <15000 <80 <45 0,04 

Đợt 3 87 79,5 <15000 <80 <45 0,04 

Đợt 4 79,8 77 <15000 <80 <45 0,05 

4 KK-4 

Năm 

2024 

Đợt 3 78,5 84 <15000 <80 <45 0,09 

Đợt 4 85 75,5 <15000 <80 <45 0,06 

Năm 

2025 

Đợt 1 80 79,8 <15000 <80 <45 0,07 

Đợt 2 88 80,3 <15000 <80 <45 0,06 

Đợt 3 <63 80,1 <15000 <80 <45 0,05 

Đợt 4 80,1 91 <15000 <80 <45 0,06 

5 KK-5 

Năm 2024 
Đợt 3 76,9 65 <15000 <80 <45 0,04 

Đợt 4 <63 82,3 <15000 <80 <45 0,05 

Năm 2025 

Đợt 1 67 76,3 <15000 <80 <45 0,05 

Đợt 2 80 79,8 <15000 <80 <45 0,03 

Đợt 3 <63 78,7 <15000 <80 <45 0,07 
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Đợt 4 79,6 96 <15000 <80 <45 0,05 

6 KK-6 

Năm 2024 
Đợt 3 79 100 <15000 <80 <45 0,05 

Đợt 4 98 80,4 <15000 <80 <45 0,07 

Năm 2025 

Đợt 1 81 80,4 <15000 <80 <45 0,06 

Đợt 2 74 80,3 <15000 <80 <45 0,05 

Đợt 3 83 80,4 <15000 <80 <45 0,04 

Đợt 4 80,0 75 <15000 <80 <45 0,06 

7 KK-7 

Năm 2024 
Đợt 3 80,7 <63 <15000 <80 <45 0,07 

Đợt 4 83 69,6 <15000 <80 <45 0,08 

Năm 2025 

Đợt 1 78 76,5 <15000 <80 <45 0,08 

Đợt 2 83 64,1 <15000 <80 <45 0,05 

Đợt 3 75 63,5 <15000 <80 <45 0,05 

Đợt 4 68 100 <15000 <80 <45 0,03 

8 KK-8 

Năm 2024 
Đợt 3 79,8 <63 <15000 <80 <45 0,08 

Đợt 4 <63 68 <15000 <80 <45 0,08 

Năm 2025 

Đợt 1 75 76,1 <15000 <80 <45 0,06 

Đợt 2 72 63,6 <15000 <80 <45 0,04 

Đợt 3 85 63,6 <15000 <80 <45 0,07 

Đợt 4 68,5 89 <15000 <80 <45 0,04 

 QCVN 02:2019/BY; 

QCVN 03:2019/BYT; 

QCVN 24:2016/BYT 

85 - 10000 10000 40000 - 

 

* Chú thích: 

- Giá trị sau dấu "<": thể hiện giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích   

* Tiêu chuẩn so sánh 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi; 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc của 

50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

* Đánh giá kết quả phân tích: 

Kết quả đo và phân tích môi trường không khí trong khu vực sản xuất cho thấy: Tất 

cả các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với 

QCVN 02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT và QCVN 24:2016/BYT. 



 

81  

Bảng 5.4. Kết quả đo, phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực sản xuất 
 

TT Ký hiệu 
Thời gian 

quan trắc 

Kết quả 

Lưu lượng 

(m3/phút) 

Bụi tổng 

(mg/Nm3) 

NOx  

(mg/Nm3) 

SO2  

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

 CO2  

(%) 

1 KTOK-1 

Năm 

2024 

Đợt 1 563 <20 90,6 181,5 21,5 3,04 

Đợt 2 521 <20 48,1 <46 9,4 3,6 

Đợt 3 579 <20 4,85 16,59 25,16 0,61 

Đợt 4 542 22 2,54 18,54 146,1 12,75 

Năm 

2025 

Đợt 1 803 <20 162,206 4,367 5,624 3,073 

Đợt 2 781 <20 116,62 0,72 3,52 10,32 

Đợt 3 788 <20 165,11 2,86 0,92 3,52 

Đợt 4 792 <20 131,55 5,65 0,16 3,22 

2 KTOK -2 

Năm 

2024 

Đợt 1 538 <20 77,7 159,8 17,6 2,51 

Đợt 2 561 <20 51,9 <46 15,6 1,4 

Đợt 3 607 21 2,07 2,62 8,28 0,33 

Đợt 4 597 23 1,04 27,36 5,23 27,07 

Năm 

2025 

Đợt 1 323 <20 42,952 35,807 53,58 1,304 

Đợt 2 509 <20 29,29 7,54 72,55 6,91 

Đợt 3 748 <20 112,62 167,33 19,9 2,14 

Đợt 4 757 20 113,395 106,01 22,85 2,54 

3 KTOK -3 

Năm 

2024 

Đợt 1 608 <20 76,5 153,7 16,6 2,4 

Đợt 2 538 <20 52,8 <46 25,5 2,1 

Đợt 3 582 29 41,59 196,5 87,48 2,44 

Đợt 4 604 25 1,19 29,49 3,55 46,46 

Năm 

2025 

Đợt 1 538 <20 31,797 31,265 44,384 0,883 

Đợt 2 
495 <20 30,79 23,53 

63,35 

 

7,19 

Đợt 3 843 <20 121,7 215,22 2,7 53,93 

Đợt 4 859 <20 115,86 148,55 22,22 2,6 

4 KTOK -4 

Năm 

2024 

Đợt 1 682 <20 36,4 69 79 2,1 

Đợt 2 682 <20 58,5 <46 52,1 1,9 

Đợt 3 553 20 43,47 200,87 94,47 2,69 

Đợt 4 563 23 3,06 18,01 86,1 199,47 

Năm 

2025 

Đợt 1 
528 <20 35,582 

35,632 

  

47,196 0,876 

Đợt 2 303 <20 35,95 28,37 66,73 7,95 

Đợt 3 541 <20 46,19 73,65 111,1 1,22 

Đợt 4 539 <20 50,06 53,04 86,82 1,67 

5 KTOK -5 Năm Đợt 1 670 <20 39,2 48 77,9 2,04 
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TT Ký hiệu 
Thời gian 

quan trắc 

Kết quả 

Lưu lượng 

(m3/phút) 

Bụi tổng 

(mg/Nm3) 

NOx  

(mg/Nm3) 

SO2  

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

 CO2  

(%) 

2024 Đợt 2 670 <20 28,3 <46 187,4 1,5 

Đợt 3 516 <20 135,81 4,54 8,06 4,33 

Đợt 4 566 <20 2,34 13,3 63,29 184,45 

Năm 

2025 

Đợt 1 863 <20 78,709 135,367 19,76 2,103 

Đợt 2 842 <20 71,26 126,59 24,9 11,26 

Đợt 3 521 <20 46,44 74,22 126,77 1,33 

Đợt 4 517 <20 20,94 13,74 65,265 0,66 

6 KTOK -6 

Năm 

2024 

Đợt 1     565 
      <20 45,9 

60,6 27,4 1,46 

Năm 

2025 

Đợt 1 768 <20 95,504 153,183 19,38 2,186 

Đợt 2 728 <20 81,4 128,55 18,08 9,39 

7 KTOK -7 

Năm 

2024 

Đợt 1 523 
<20 64 

3,1 7 1,27 

Năm 

2025 

Đợt 1 
877 <20 88,36 234,403 

22,496 2,535 

 

Đợt 2 820 <20 81,76 142,56 20,23 10,82 

8 KKOK-8 
Năm 

2024 

Đợt 1 670 
<20 36,4 

68,3 79 1 

QCVN 

19:2009/BTNMT  

(cột B; Kp=0,8; 

Kv=1)  

  - 160 680 400 800 - 

         

(Do nền kinh tế khó khăn, sản lượng bán hàng thấp dẫn đến lượng tồn kho tăng cao phải 

dừng dây chuyền sản xuất nên không thể quan trắc đầy đủ nguồn thải các mẫu khí thải ống 

khói theo mạng lưới quan trắc Môi trường đã được phê duyệt) 

*Vị trí lấy mẫu khí thải ống khói 

III Mẫu khí thải ống khói 

1 KTOK-1 Tại ống khói lò nung  01 
X:105°52'21,5'' 

Y:21°21'12,8'' 

2 KTOK-2 Tại ống khói lò nung 02 
X:105°52'22,0'' 

Y:21°21'12,9'' 

3 KTOK-3 Tại ống khói lò nung 03 
X:105°52'22,9'' 

Y:21°21'13,3'' 
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4 KTOK-4 Tại ống khói lò nung 04 
X:105°52'22,7'' 

Y:21°21'13,0'' 

5 KTOK-5 Tại ống khói lò sấy 01 
X:105°52'21,0'' 

Y:21°21'11,2'' 

6 KTOK-6 Tại ống khói lò sấy 02 
X:105°52'21,4'' 

Y:21°21'12,6'' 

7 KTOK-7 Tại ống khói lò sấy 03 
X:105°52'20,4'' 

Y:21°21'10,4'' 

8 KTOK-8 Tại ống khói lò sấy 04 
X:105°52'20,6'' 

Y:21°21'10,7'' 

9 KTOK-9 Tại ống khói sấy phun 01 
X:105°52'24,5'' 

Y:21°21'14,0'' 

10 KTOK-10 Tại ống khói  sấy phun 02 
X:105°52'24,7'' 

Y:21°21'14,2'' 

Ghi chú: 

* Nhận xét kết quả phân tích: 

Kết quả phân tích các mẫu khí thải ống khói được tiến hành quan trắc cho thấy, tất cả 

các chỉ tiêu quan trắc đều có giá trị kết quả nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B). 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH): 

TT 
Tên chất 

thải 

Khối lượng (tấn) 

 Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH 

1 

Chất thải 

rắn sinh 

hoạt 

50,4 
Hợp đồng với HTX Môi trường Trung Thành 

đến thu gom và mang đi xử lý 

b. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) 

TT Nhóm CTRCNTT 

Khối lượng 

năm gần 

nhất (kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRCNTT 

1 
Xỉ than (than qua lửa) vào 

sản xuất 
102.500 

Tái sử dụng vào bài liệu tuần hoàn vào 

sản xuất 

2 
Bột từ quá trình mài cạnh 

gạch 
3.939.000 

Tái sử dụng vào bài liệu tuần hoàn vào 

sản xuất 

3 Bùn từ bể chứa Men màu 856.000 
Tái sử dụng vào bài liệu tuần hoàn vào 

sản xuất 
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4 Bột liệu rơi vãi, thu hồi 5.698.000 
Tái sử dụng vào bài liệu tuần hoàn vào 

sản xuất 

5 Gạch vỡ nghiền tái sử dụng 2.313.000 
Tái sử dụng vào bài liệu tuần hoàn vào 

sản xuất 

6 
Xỉ than (than qua lửa) bán 

cho đơn vị xử lý 
4.215.000 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Tân Yên 

Thống kê CTNH  

Tên chất thải Mã 

CTNH 

Khối lượng năm 

gần nhất (kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTNH 

Dầu thủy lực thải 17 01 07 600 

Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất 

thải Công nghiệp Hòa Bình 

Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-

6.014.VX 

Các loại dầu động cơ, hộp 

số, và bôi trơn thải khác 

17 02 04 960 

 Nước thải lẫn dầu 15 02 12 400 

Giẻ lau dính dầu 18 02 01 10 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại dính TPNH (Vỏ 

thùng sơn, vỏ thùng dính 

dầu…) 

18 01 02 958 

Thiết bị thải có các bộ 

phận chứa TPNH (linh 

kiện điện tử thải) 

19 02 05 

 

270 

Vật liệu lót và chịu lửa 

thải có TPNH (bông thủy 

tinh)  

19 11 03 150 

Bao bì cứng thải bằng 

nhựa có dính TPNH 

18 01 03 1.070 

Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 

30 

Hộp mực in thải có các 

TPNH 
08 02 04 

600 

Đầu mẩu que hàn 07 04 01 52 

Ắc quy thải 19 06 01 0 

Tổng số lượng  5.100  

5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất (không có) 

5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên luôn chủ 

động tuân thủ mọi quy định của pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Trong thời 

gian 02 năm trở lại đây, Công ty không có hoạt động thanh, kiểm tra của cơ quan chức 

năng về bảo vệ môi trường. Các cuộc thanh kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy 

theo chế độ định kỳ, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, 
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vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm tại Công ty.  

         Liên quan sự cố xuất hiện khói đen: 

Ngày 21/5/2025 lò khí hóa Biomass (đốt gỗ băm, vỏ cây) trong quá trình chạy thử 

nghiệm, bị lỗi phần điện điều khiển của quạt cung cấp oxy vào buồng đốt. Quạt bị dừng 

đột ngột và van cấp hơi nước bị đóng nên lò đốt không đủ oxy để duy trì được sự cháy 

triệt để của dầu gỗ đã phun vào trong lò. Dầu gỗ không cháy hết bị đọng dưới đáy buồng 

đốt nên tạo ra khói đen khi quạt cấp oxy đã dừng. Do trong lò vẫn có nhiệt và có sự cháy 

không hoàn toàn nên không thể dừng quạt hút cuối lò tránh việc áp suất tăng cao gây nổ 

lò, mất an toàn lao động, làm khói đen thoát ra đường ống trong quá trình Công ty xử lý 

sự cố. 

Ngay khi xảy ra sự cố, Công ty đã tập trung nhân lực, kỹ thuật, chuyên gia nỗ lực 

xử lý lỗi hệ thống điều khiển PLC để khởi động lại quạt cấp oxy và hệ thống liên động 

đảm bảo an toàn. Đến 09h25 phút, khởi động lại quạt cấp oxy và bộ điều khiển van hơi 

nước, cung cấp từ từ oxy và hơi nước vào lò để điều chỉnh sự cháy trong lò (không thể 

cấp nhanh lượng lớn oxy vì có thể gây tăng áp suất đột ngột gây nổ lò). Khí thoát ra khỏi 

đường ống đã chuyển  dần tư màu đen sang xám và đến 9h55 phút khói đã chuyển hoàn 

toàn sang màu trắng (đây là hơi nước từ gỗ được tách ra trong quá trình khí hóa) như khi 

lò hoạt động bình thường, sự cố đã được khắc phục. 

Sau khi khắc phục sự cố, lò đốt tiếp tục duy trì chế độ đốt cháy triệt để lượng dầu 

gỗ còn lại ở trong buồng đốt và giảm nhiệt độ lò từ từ tiến tới dừng, tắt lò đốt vào lúc 

13h00. Chiều cùng ngày, các bộ phận liên quan trao đổi cùng với kỹ thuật, chuyên gia 

để phân tích nguyên nhân sự cố, kiểm tra sửa chữa thiết bị, chương trình điều khiển, đưa 

ra giải pháp phòng ngừa để không xảy ra sự cố thiết bị như trên. Ngày 21/5/2025, công 

ty đã có báo cáo số: 94/2025/CV-CTPY về việc báo cáo sự cố gửi các cơ quan quản lý 

nhà nước và chính quyền địa phương theo quy định. 

Trong thời gian tới, công ty cam kết thực hiện xử lý chất thải đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có 

liên quan. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

a. Đối với nước thải 

- Đối với nước thải: Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 

1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và khoản 1 điều 11 Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP của Chính phủ cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử 

nghiệm. 

b. Đối với công trình xử lý bụi, khí  

Cơ sở bổ sung, thay thế dần một phần nhiên liệu than 5A bằng nhiên liệu sinh khối 

(Biomass) cho trạm than hóa khí, dự kiến sử dụng Biomass cho 03/05 lò đốt. Nhiên liệu Biomass 

dự kiến sử dụng gồm gỗ băm, dăm nghiền, trấu, vỏ hạt điều và các loại nhiên liệu sinh khối phù 

hợp khác. 

Việc thay đổi, bổ sung nhiên liệu được thực hiện nhằm thay thế một phần nhiên liệu than 

sử dụng tại cơ sở và giảm phát sinh khí thải trong quá trình sản xuất. Nội dung thay thế nhiên 

liệu đã được Công ty báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Văn bản số 

65/2022/BC-CTPY ngày 13/5/2022, Văn bản số 199/2024/BC-CTPY ngày 15/8/2024 và Văn 

bản số 33/2025/BC-CTPY ngày 13/02/2025. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 nên phải 

thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại xưởng nguyên liệu sau khi được 

cấp giấy phép môi trường. 

Trên cơ sở các công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải thực tế của cơ sở và nội dung thay đổi 

nhiên liệu nêu trên, các công trình xử lý bụi, khí thải thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm 

được tổng hợp tại Bảng 6.1. 

Bảng 6. 1. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm 

TT Hệ thống xử lý khí thải 
Công suất 

(m3/giờ) 
Dòng khí thải 

 Xưởng nguyên liệu (lò sấy phun)   

1 Xưởng nguyên liệu  tại ống khói số 1 33.300 
Dòng khí thải 

số 1 

2 Xưởng nguyên liệu tại ống khói 2 30.840 
Dòng khí thải 

số 2 

Căn cứ theo khoản 4, khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm 

của cơ sở là sau khi được cấp giấy phép môi trường; thời điểm kết thúc vận hành thử 

nghiệm không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 
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6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch chi tiết lấy mẫu chất thải 

Cơ sở thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c, khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT “chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 

mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất 

thải (03 mẫu bụi, khí thải đầu ra)” 

Căn cứ quy định trên, Công ty đề xuất kế hoạch quan trắc chất thải đánh giá hiệu quả 

trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí, bụi thải như sau: 
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Bảng 6. 2. Kế hoạch dự kiến thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Tên công trình 

Số lần 

thử 

nghiệm 

Thời gian 

lấy mẫu 

thử 

nghiệm 

Loại 

mẫu đo 

đạc, 

phân 

tích 

Tần suất 
Thông số đo đạc, 

phân tích 
Quy chuẩn so sánh 

Ống khói 1 tại xưởng nguyên liệu  
 

3 
Quý 

2/2027 

Mẫu 

đơn 

03 mẫu đầu ra trong 3 

ngày liên tiếp 

Lưu lượng, bụi 

tổng, NOx, SO2, 

CO,  
 

QCVN 

19:2009/BTNMT (B) 

Cmax (Kp=0,8, 

Kv=1,0) 

Ống khói 2 tại xưởng nguyên liệu 3 
Quý 

2/2027 

Mẫu 

đơn 

03 mẫu đầu ra trong 3 

ngày liên tiếp 

Bụi tổng, CO, 

NOx, SO2, Cd, Cu, 

Pb, Zn, Ni, Cr, Sb 

QCVN 

19:2009/BTNMT (B) 

Cmax (Kp=0,8, 

Kv=1,0) 
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b. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch:  

Công ty sẽ dự kiến phối hợp với đơn vị có đầy đủ chức năng để thực hiện kế hoạch 

quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả các công trình xử lý chất thải trong thời gian vận 

hành thử nghiệm 

Dự kiến phối hợp với các đơn vị đủ năng lực, đủ chức năng quan trắc môi trường 

và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Đơn vị dự kiến: 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Thái Nguyên 

Địa chỉ liên hệ: Tổ 8, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: 0208.3750.876  ;   Fax: 0208.3657.366   ;   Email: cemp@vnn.vn 

Website: http://quantrac.tnmtthainguyen.gov.vn 

- Chứng chỉ Hệ thống quản lý của Trung tâm đạt Tiêu chuẩn ISO 17025; 

- Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia mã số VILAS 154; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số 

VIMCERTS 024. 

 6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

 6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

- Quan trắc nước thải: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 46 

Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và mục 2 Phụ lục XXVIII ban 

hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP của Chính phủ Công ty không thuộc đối 

tượng phải quan trắc định kỳ. 

- Quan trắc bụi, khí thải: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ đối với khí thải. Vị trí 

lấy mẫu và thông số quan trắc khí thải định kỳ như sau: 

http://quantrac.tnmtthainguyen.gov.vn/
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Bảng 6. 3. Chương trình giám sát khí thải của Cơ sở 

 

STT 

 

Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số 

giám 

sát 

Quy chuẩn 

áp dụng 

Tần suất 

giám sát 

1 
Tại ống khói lò nung  01  

10 
Lưu 

lượng, bụi 

tổng, NOx, 

SO2, CO,  

QCVN 

19:2009/BTNM

T (B) 

Cmax 

(Kp=0,8, 

Kv=1,0) 

 

3 tháng/lần 2 

 

 

 

Tại ống khói lò nung 02 

3 Tại ống khói lò nung 03 

 

4 Tại ống khói lò nung 04 

5 Tại ống khói lò sấy 01 

6 Tại ống khói lò sấy 02 

7 Tại ống khói lò sấy 03 

8 Tại ống khói lò sấy 04 

9 Tại ống khói sấy phun 01 

10 Tại ống khói  sấy phun 02 

Bảng 6. 4. Chương trình giám sát bụi tại cơ sở 

 

STT 

 

Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số 

giám 

sát 

Quy chuẩn 

áp dụng 

Tần 

suất 

giám 

sát 

1 Tại máy hút bụi khu vực xưởng 

Nguyên liệu  

 

06 
Lưu lượng, 

bụi tổng  

QCVN 

19:2009/BTN

MT (B) 

Cmax 

(Kp=0,8, 

Kv=1,0) 

 

3 

tháng/lần 2 

 

 

 

Tại 02 máy hút bụi khu vực 

xưởng Bán Thành phẩm (ép sấy)  

3 
Tại máy hút bụi khu vực xưởng 

Bán Thành phẩm (men màu) 

4 Tại máy hút bụi khu vực xưởng 

Thành phẩm mài ướt 

5 Tại máy hút bụi khu vực xưởng 

thành phẩm mài khô 
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6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Quan trắc nước thải: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 46 

Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và mục 2 Phụ lục XXVIII Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP của Chính phủ Công ty không thuộc đối 

tượng phải quan trắc quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và mục 9 Phụ lục XXIX Phụ lục 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi khoản 

56 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính Phủ cơ sở không thuộc đối tượng 

phải quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục theo quy định 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của cơ sở dự kiến: Khoảng 400 

triệu/năm. 
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CHƯƠNG VII:  NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG 

TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH 

 

Cơ sở không đề nghị xác nhận thuộc phân loại xanh theo quy định tại Quyết định số 

21/2025/QĐ-TTg ngày 04/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, cơ sở không thực 

hiện nội dung này. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ dự án cam kết: 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên cam kết các thông tin trong hồ sơ xin cấp giấy phép 

môi trường là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

Nếu có sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, 

cụ thể: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan. 

- Cam kết thực hiện Báo cáo công tác BVMT trong hoạt động sản xuất theo quy định 

Điều 119 Luật BVMT và Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

- Cam kết xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, hệ số 

(Kp=0,8, Kv=1,0)  đến 31/12/2031 đạt cột B QCVN 19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp từ ngày 1/1/2032. 

3. Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

Cam kết hợp đồng với các đơn vị chức năng để đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ 

lượng chất thải rắn phát sinh trong suốt thời gian hoạt động của dự án; 

Cam kết đầu tư vốn, các giải pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý thích hợp để bảo vệ 

môi trường trong khu vực dự án và xung quanh; 

Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn 

điện và phòng chống sét; 

Cam kết các loại chất thải nguy hại phát sinh được thu gom tập trung, định kỳ và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý để xử lý đảm bảo đúng các quy định của nhà 

nước về chất thải nguy hại; 

- Cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, trong suốt quá trình hoạt động của dự án như 

đã trình bày trong báo cáo. 

- Cam kết chịu trách nhiệm, thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong 

trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do hoạt động của dự án gây ra. 
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PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Trạm biến áp Điện năng lượng mặt trời 

Kho gạch thành phẩm Bãi chứa Nguyên liệu 
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Xưởng Nhiên liệu Khu vực lưu chứa Biomass  

Ống cấp khí ( màu vàng) và thu hồi (màu 

trắng) cho quá trình nung sấy 
Xưởng sản xuất gạch 
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